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BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

STT Tên VTYT Tên thương mại Hãng sx Xuất xứ Đơn vị tính  Đơn giá 

1. Băng dính

1 Băng keo cá nhân

Băng keo cá nhân( Wound 

plaster flat babric skin ) 72mm 

x 19mm

MESON
Trung 

Quốc
Miếng                      167 

2
Băng keo lụa có lõi (2,5cm x 

5m)  ±10%

Urgosyval 2,5cm x 5m(không 

hộp)(Băng keo lụa có lõi 

2,5cm x 5m)

Urgo  Thái Lan Cuộn                 19.500 

3 Băng keo thun 10cm x 4,5m
Băng keo thun Urgocrepe 

10x4,5cm
Urgo  Thái Lan Cuộn               131.350 

4
Băng keo trong vô trùng không 

thấm nước (6cm x 7cm) ±10%

Băng vô trùng không thấm 

nước STERILE ADFLEX 

(Non-pad) 6cm x 7cm

Cty CP Khải 

hòan
Việt Nam MIẾNG                   4.200 

2.Bông

5 Bông tẩm cồn 8*10 cm
Bông tẩm cồn Alcohol Pad 

8*10 cm

Wuxi Medical 

Instrument 

Factory 

Trung 

Quốc
Miếng                      375 

6 Gòn chích phi 1,5cm Bông viên 500gr Bảo Thạch Việt Nam Kg               169.050 

7 Gòn rửa (3 x 3)cm
Gòn chích(Bông y tế cắt 

miếng 3cmx3cm-1 kg )
Bạch Tuyết Việt Nam Kg               156.400 

8 Gòn se phi 2,5cm Bông viên 3cm 500gr Bảo Thạch Việt Nam Kg               178.500 

3. Gạc, băng gạc điều trị các vết tổn thương

9

Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 

40cm x 8 lớp, cản quang, vô 

trùng

Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 

40cm x 8 lớp, cản quang, vô 

trùng

Danameco Việt Nam Miếng                   5.660 

10
Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp 

(không tiệt trùng)

Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp 

(không tiệt trùng)

CHÂU NGỌC 

THẠCH,VN
Việt Nam Miếng                      651 

11
Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp 

tiệt trùng

Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp 

tiệt trùng

CHÂU NGỌC 

THẠCH,VN
Việt Nam Miếng                      777 

12
Băng gạc vô trùng cố định kim 

luồn (53x70) mm  ±10%

Băng gạc vô trùng cố định 

kim luồn 

WOUND DRESSING  6 x 

7cm

Young Chemical Hàn Quốc Miếng                   1.995 

13
Băng keo y tế co giãn 

75mmx4,5m

1583 Băng thun tự dính y tế 

Coban
3M Mỹ Cuộn                 52.000 

14
Băng keo có gạc vô trùng 

(100x70)mm  ±10%

Băng gạc vô trùng YOUNG 

WOUND DRESSING 6cm x 

10cm (ABV)

Young Chemical Việt Nam Miếng                   3.192 

15
Băng keo có gạc vô trùng 

(150x70)mm  ±10%

Băng gạc vô trùng YOUNG 

WOUND DRESSING 9cm x 

15cm

Young Chemical Hàn Quốc Miếng                   5.796 

16
Băng keo có gạc vô trùng 

(70x50)mm  ±10%

Băng gạc vô trùng YOUNG 

WOUND DRESSING 6cm x 

7cm (ABV)

Young Chemical Việt Nam Miếng                   2.205 

17
Gạc bao gòn 8cm x17cm, gòn 

dày 1cm

Bông gạc đắp vết thương 8 x 

17cm, Gạc KD, KVT (100 

cái/gói)

Danameco/ Việt 

Nam
Việt Nam Miếng                      840 

18
Gạc bao gòn 8cm x 8cm, gòn dày 

1cm
Gạc bao gòn 8x8cm Bạch Tuyết Việt Nam Miếng                   1.050 

19 Gạc dẫn lưu 1cm x 200cm 4 lớp
Gạc dẫn lưu 0,01m X 2m X4 

lớp (VKD-TT)
Bảo Thạch Việt Nam Miếng                   1.680 

20
Gạc miếng 8cm x12cmx18 lớp 

tiệt trùng, có cản quang

Gạc phẫu thuật 8cm x 12cm x 

18 lớp,cản quang, tiệt trùng
Bông Bạch Tuyết Việt Nam Miếng                   1.617 
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21
Gạc MECHE 2cm x 30cm (tiệt 

trùng)

Gạc MECHE 2x30cm nội soi 

Bảo thạch
Bảo Thạch Việt Nam Cái                   1.050 

22 Gạc miếng 8cm x 12cm x 18 lớp
Gạc miếng 8x12cmx18 lớp 

chưa tiệt trùng
Bạch Tuyết Việt Nam Miếng                   1.449 

23 Gạc miếng 9cm x 16cmx10 lớp Gạc y tế 9cm x 16cm x 10 lớp Bảo Thạch Việt Nam Miếng                   1.365 

24
Gạc phẫu thuật 9cm X 9cm X 15 

lớp không tiệt trùng
Gạc miếng 9x9cmx15 lớp Bạch Tuyết Việt Nam Miếng                   1.092 

25 Gạc miếng 4cm x 4cm x 16 lớp

Gạc miếng 4x4cmx16 lớp(Gạc 

phẫu thuật 4cm x 4cm x 16 

lớp)

Bạch Tuyết Việt Nam Miếng                      483 

26 Gạc miếng 6cm x 6cm x 12 lớp Gạc miếng 6x6cmx12 lớp Bạch Tuyết Việt Nam Miếng                      588 

27
Gạc phẫu thuật có cản quang tiệt 

trùng 40cm x 70cm 2 lớp

Gạc pt có cản quang t.trùng 

40x70cm 2 lớp B.tuyết
Bông Bạch Tuyết Việt Nam Miếng                   6.195 

28

Khăn ướt làm sạch và khử khuẩn 

bề mặt thiết bị có tẩm:  0,095% 

w/wAlkylbenzyl 

Dimethylammonium Chloride  + 

0,025% w/w Didecyl 

Dimethylammonium Chloride ( 

Gói/ 100 khăn )

SEPTALKAN Lingettes 41-04 Alkapharm
Gói (100 

khăn)
              262.500 

29
Màng phẫu thuật y tế vô trùng 

28cm x 41cm

Miếng dán phẫu trường trước 

mổ cỡ 28cmx45cm
Klas Medikal 

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Miếng                 74.970 

30
Miếng dán sát khuẩn chứa 

Chlorhexidine Gluconate.

Miếng dán sát khuẩn Biopatch 

92mg

Integra 

Neurosciences
Mỹ Miếng               146.118 

4. Bơm tiêm

31
Bơm tiêm 50 ml đầu xoắn (dùng 

cho máy bơm tiêm điện)

Ống tiêm 50cc, kim 23G 1, 

Luer lock
Suzhou Yudu

Trung 

Quốc
Cái                   4.620 

32
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một 

lần 10cc + kim 23G; 25Gx1"

Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 10ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam Cái                      840 

33

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một 

lần 1cc + kim 26Gx1/2"; 

25Gx5/8"

Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 1ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam Cái                      550 

34
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một 

lần 20cc + Kim 23G; 25Gx1''

Bơm tiêm ECO sử dụng một 

lần 20ml
MPV Việt Nam Cái                   1.420 

35
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một 

lần 3cc + kim 23G; 25G x 1"

Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 3ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Cửu Long Việt Nam Cái                      572 

36
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một 

lần 50cc đầu lớn

Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 50ml/cc, loại cho ăn, 

VIKIMCO

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam Cái                   3.350 

37
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một 

lần 50cc đầu nhỏ

Bơm tiêm không kim vô trùng 

sử dụng một lần 50 ml/cc, 

VIKIMCO

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam Cái                   3.050 

38
Bơm tiêm vô trùng sử dụng một 

lần 5cc + kim 23G; 25Gx1"

Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 5ml/cc, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

Việt Nam Cái                      599 

39
Bơm tiêm thuốc cản quang 

MONA(10ml)

Bơm tiêm thuốc cản quang 

MONA(10ml)

USM Healthcare 

- Việt Nam
Việt Nam Cái                 48.000 

40
Bơm tiêm thuốc cản quang 

MONA(3ml)

Bơm tiêm thuốc cản quang 

MONA(3ml)

USM Healthcare 

- Việt Nam
Việt Nam Cái                 48.000 

41
Bộ bơm tiêm thuốc cản quang 

190ml dùng cho máy Salient

190ml Syringe and QFT 

(pouch) (ZY6322)

Vincent Medical 

(Dong Guan) 

Manufacturing 

Co., Ltd.

Trung 

Quốc
Cái               330.000 
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42
Bộ bơm tiêm thuốc cản từ 2 

nòng 65/115 ml

MEDRAD MRI Disposable 

Kit (SSQK 65/115VS)

Bayer Medical 

Care Inc
Mỹ Bộ               630.000 

43

Ống bơm cản quang tương thích 

với máy bơm Medrad SDS-CTP-

QFT 200ml

Ống bơm cản quang tương 

thích với máy bơm Medrad 

SDS-CTP-QFT 200ml

Bayer Medical 

care Inc
Mỹ Cái               639.000 

5. Các loại vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa ngoại tổng quát

44
Sợi Laser điều trị rò hậu môn sử 

dụng 3 lần

Sợi quang học điều trị rò hậu 

môn sử dụng 3 lần.

CeramOptec 

GmbH
 Đức Sợi          23.301.300 

45
Sợi quang học điều trị trĩ sử 

dụng 5 lần

Sợi quang học điều trị trĩ sử 

dụng 5 lần.

CeramOptec 

GmbH
 Đức Sợi          38.838.800 

6. Catheter

46

Catheter Ống đo áp lực bàng 

quang 2 đường 6Fr dùng cho 

máy đo niệu động học

Catheter Ống đo áp lực bàng 

quang 2 đường 6Fr dùng cho 

máy đo niệu động học.

MMS/ Laborie
Netherland

s
Cái               572.000 

47
Ống thông dạ dày có nắp đậy các 

số
Ống thông dạ dày MPV MPV Việt Nam Cái                   2.850 

48

Ống thông can thiệp động mạch 

vành có than dệt lưới thép, có độ 

cong đặc biệt EBU, cở 5-11 Fr, 

loại Launcher hoặc tương đương

Ống thông can thiệp mạch 

vành Launcher LA6EBU35 

(loại 6F rộng 0,071 inch, 

đường cong 3,5)

Medtronic 

Vascular
Mỹ Cái            2.250.000 

49

Ống thông dẫn đường mạch máu 

ngoại biên đầu thẳng và đối bên 

các cỡ  làm bằng thép không gỉ  

phủ lớp polymer và PTFE dài 

45cm/100cm

Fortress

Contract Medical 

International 

spol. s.r.o.

Cộng hòa 

Séc
Cái            4.050.000 

50

Catheter Mahurkar (Catheter

đường hầm) 13.5Fr x 36cm

hoặc tương đương

Catheter lọc máu 2 nòng loại 

dài hạn Kit - KFLOW long-

term catheter

KIMAL Anh Bộ            3.450.000 

51

Catheter Ống đo áp lực bàng 

quang 2 đường 8Fr dùng cho 

máy đo niệu động học

Ống đo áp lực bàng quang 2 

đường số 8 dùng cho máy đo 

niệu động học (Double lumen 

Cystometry catheter 8Rr )

MMS/ Laborie Hà Lan Cái               582.000 

52

Ống thông dẫn lưu đường mật 

loại hình đuôi heo bằng 

polyethylene đường kính 

7/8.5/10Fr

Ống thông dẫn lưu đường mật 

loại hình đuôi heo bằng 

polyethylene đường kính 

7/8.5/10Fr

Endo-Flex Đức Cái            1.050.000 

53
Ống thông mũi mật đầu cong và 

các phụ kiện để đặt

Ống thông mũi mật đầu cong 

và các phụ kiện để đặt các cỡ.
Endo-Flex Đức Bộ            3.300.000 

54
Catheter lấy máu đông Fogarty 

từ số 2 đến số 7

Dụng cụ hút máu đông dùng 1 

lần (Fogarty) các cỡ
Balton Sp. Zo.o Ba Lan Cái               840.000 

55
Vi dây dẫn can thiệp mạch máu 

có phủ lớp ái nước các cỡ.
Run&Run

Piolax Medical 

Devices, Inc. 
Nhật Bản Cái            2.950.000 

56
Vi ống thông can thiệp mạch 

máu các cỡ

Vi ống thông can thiệp loại 

Bishop

Piolax Medical 

Devices, Inc. 
Nhật Bản Cái            8.600.000 

57

Vi ống thông can thiệp mạch 

máu  Merit Maestro 

Microcatheter kèm vi dây dẫn 

đường micro guidewire hoặc 

tương đương

Vi ống thông can thiệp mạch 

máu  Merit Maestro 

Microcatheter kèm vi dây dẫn  

(2.8F-2.1F-130ST)

Merit Medical 

Systems, Inc
 Mỹ Cái            9.300.000 

7. Chỉ khâu

58
Chỉ cố định mạch máu màu 

vàng, không kim 1,5mmx45cm

SURGICAL LOOP SILIC. 

YELLOW 1.5MM 2X45CM
B.Braun

Tây Ban 

Nha
Tép               106.911 
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59
Chỉ cố định mạch máu màu 

xanh, không kim 2,5mmx75cm

SURGICAL LOOP SILICON 

BLUE 2.5MM 75CM
B.Braun

 Tây Ban 

Nha
Tép                 88.683 

60

Chỉ không tan đơn sợi 

polypropylene có phụ gia 

polyethylene glycol chống xước 

chỉ, số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn 

đầu nhọn, 3/8C dài 8mm, kim 

Cardiopoint

Chỉ phẫu thuật tim không tiêu 

Surgipro 7-0 3/8C 8mm 60cm 

(VP-630-X)

Coviden
DOMINIC

A
Sợi               139.125 

61

Chỉ không tan đơn sợi phức hợp 

Polypropylene + Polyethylene 

5/0 dài 90cm, 2 kim tròn17mm 

1/2 vòng tròn

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) 5/0, dài 90 

cm, 2 kim tròn 17 mm,  

PP10AA17L90

CPT Việt Nam Tép                 63.000 

62

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim 

tam giác 3/8c, dài 24 mm

Chỉ không tan tổng hợp đơn 

sợi Trulon số 3/0, dài 75cm, 

kim tam giác 3/8c dài 24mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ Tép                 11.000 

63

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim 

tam giác 3/8c, dài 18 mm

Chỉ không tan tổng hợp đơn 

sợi Trulon số 4/0, dài 75cm, 

kim tam giác 3/8c dài 18mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ Tép                 11.000 

64

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polyamide số 7/0, dài 75 cm, kim 

tam giác 3/8c, dài 13 mm

Chỉ không tan NYLON 

(7/0)M05E13 KIM TAM 

GIÁC

CPT Việt Nam Sợi                 31.395 

65

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

polypropylen số 0, 100cm, kim 

tròn, thân to 1/2c, dài 30 mm

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) số 0, dài 

100cm, kim tròn thân to, dài 

30mm, PP35A30HL100X

CPT Việt Nam Tép                 57.750 

66

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 2/0, chỉ dài 

90cm, 2 kim, kim tròn đầu cắt 

26mm, 1/2 vòng tròn

Chỉ polypropylene (2/0) SMI AG Bỉ Tép                 43.850 

67

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 3/0 dài  90cm, 

2 kim tròn đầu tròn, dài 26mm 

1/2 vòng tròn

Chỉ Polypropylene (3/0) SMI AG Bỉ Tép                 43.885 

68

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 4/0 dài 90cm, 

2 kim tròn đầu tròn, dài 22mm 

1/2 vòng tròn

Chỉ Polypropylene (4/0) SMI AG Bỉ Tép                 41.885 

69

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 6/0 dài 60cm, 

2 kim tròn đầu tròn, dài 11mm, 

3/8 vòng tròn

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) 6/0, 2 kim 

tròn 10 mm,  PP07BB10

CPT Việt Nam Tép                 81.900 

70

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 8/0 dài 60cm, 

2 kim tròn đầu cắt, dài 9.3mm 

3/8 vòng tròn.

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) 8/0, dài 60 

cm, 2 kim tròn đầu cắt 10 mm,  

 PP04LL10L60

CPT Việt Nam Tép               144.900 

71

Chỉ không tan tự nhiên Silk số 1, 

dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 

mm.

Chỉ Silk (1) SMI AG Bỉ Tép                 17.850 

72

Chỉ không tan tự nhiên Silk số 

2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 

26 mm.

Chỉ không tan tự nhiên 

Trusilk số 2/0, dài 75cm, kim 

tròn 1/2C dài 26mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ Tép                 11.000 

73
Chỉ không tan tự nhiên Silk số 

2/0, không kim, 12 sợi x 75 cm.

Chỉ Caresilk (Silk) 2/0, không 

kim, 12 sợi x 75 cm,  S3012
CPT Việt Nam Tép                 16.590 

74

Chỉ không tan tự nhiên Silk số 

3/0, dài 75 cm, kim tam giác 

3/8c, dài 26 mm.

Chỉ không tan tự nhiên đa sợi 

Sterisil (Silk) 3/0 dài 75cm, 

kim tam giác 3/8C 26mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 14.450 



STT Tên VTYT Tên thương mại Hãng sx Xuất xứ Đơn vị tính  Đơn giá 

75

Chỉ không tan tự nhiên Silk số 

3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 

26 mm.

Chỉ không tan tự nhiên 

Trusilk số 3/0, dài 75cm, kim 

tròn 1/2C dài 26mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ Tép                 11.000 

76
Chỉ không tan tự nhiên Silk số 

3/0, không kim, 12 sợi x 75 cm

Chỉ Caresilk (Silk) 3/0, không 

kim, 12 sợi x 75 cm, S2012
CPT Việt Nam Tép                 16.590 

77

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 5/0, dài 90cm, 

2 kim tròn đầu nhọn, dài 17mm 

1/2 vòng tròn

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) 5/0, dài 90 

cm, 2 kim tròn 17 mm,  

PP10AA17L90

CPT Việt Nam Tép                 65.100 

78

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 7/0 dài 60cm, 

2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C dài 

8mm

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) 7/0, dài 60 

cm, 2 kim tròn 10 mm,  

PP05BB10L60

CPT Việt Nam Tép                 81.900 

79

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 8/0 dài 60cm, 

2 kim tròn đầu nhọn, dài 6mm 

3/8 vòng tròn

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) 8/0, dài 60 

cm, 2 kim tròn 6 mm,  

PP04BB06L60

CPT Việt Nam Tép               168.000 

80

Chỉ không tan tổng hợp sợi bện 

polyester bao bằng silicon 2/0, 

90cm, 2 kim 1/2 C 25mm, tép 10 

sợi: 5 sợi xanh, 5 sợi trắng, 

pledget 3x7

Chỉ phẫu thuật Cardioxyl 2/0 

dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 

1/2C 25mm, pledget 3x7mm, 

tép 10 sợi : 5 xanh, 5 trắng

Peters Surgical Pháp Tép            1.314.999 

81

Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn 

sợi Polydioxanone, dạng không 

thắt nút có hàng neo xoắn, các 

neo cách nhau 1mm. Cỡ chỉ số 

2/0 dài 30 cm, 1 đầu vòng tự 

khóa linh hoạt - 1 kim tròn đầu 

tròn CT-1 dài 36mm 1/2 vòng 

tròn (hoặc tương đương)

Chỉ phẫu thuật STRATAFIX 

SPIRAL PDS PLUS kháng 

khuẩn số 2/0 dài 30cm, 1 đầu 

vòng tự khóa linh hoạt - 1 kim 

tròn đầu tròn dài 36mm 1/2C

Ethicon, LLC Mỹ Tép            1.005.837 

82

Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn 

sợi PGA-PCL (Polyglycolic 

Acid-Polycaprolactone), dạng 

không thắt nút có 2 hàng neo 

xoắn đối xứng ngược chiều 

nhau, các neo cách nhau 1mm.  

Cỡ chỉ số 3/0 không màu dài 

16x16 cm, 2 kim-1 dài 17mm 1/2 

vòng tròn (hoặc tương đương)

Chỉ phẫu thuật Stratafix tan 

tổng hợp đơn sợi PGA-PCL, 

dạng không thắt nút có hàng 

neo xoắn, các neo cách nhau 

1mm.  Cỡ chỉ số 3/0 dài 16 cm 

không màu,  2 kim tròn đầu 

tròn RB-1 dài 17mm 1/2 vòng 

tròn, thời gian giữ vết thương 

1-2 tuần, thời gian tan hoàn 

toàn 90-120 ngày 

(SXMD2B402)

Surgical 

Specialties 

Mexico, S.DE. 

R.L. DE C.V./ 

USA

Mexico Tép               838.572 

83

Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic 

Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim 

tròn 1/2c, dài 26 mm.

Chỉ Trustigut (C) (Chromic 

Catgut) 2/0, kim tròn 26 mm,  

C30A26

CPT Việt Nam Tép                 23.100 

84

Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic 

Catgut số 3/0, dài 75 cm, kim 

tròn 1/2c, dài 26 mm.

Chỉ Chromic Catgut (3/0) SMI AG Bỉ Tép                 23.885 

85

Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic 

Catgut số 4/0, dài 75 cm, kim 

tròn 1/2 vòng tròn, 26 mm.

Chỉ tan chậm tự nhiên 

Chromic Catgut số 4/0, dài 75 

cm, kim tròn 1/2 vòng tròn, 26 

mm CC40HR26.

LUXSUTURES 

A.G
CÁI                 31.605 

86

Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic 

Catgut số 5/0, dài 75 cm, kim 

tròn 3/8c, dài 13 mm.

Chỉ tan kim tròn 

CHROMIC(5/0)C15B13
CPT Việt Nam Sợi                 46.200 

87
Chỉ tan đa sợi Polyglactin 910,  

số 4.0, 75cm, kim tròn 20mm.

Chỉ tan tổng hợp đa sợi  

Trusynth số 4/0, dài 75cm,  

kim tròn 1/2c dài 20mm

Healthium 

Medtech
Ấn Độ Tép                 40.500 
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88

Chỉ tan đa sợi Polyglactin 910, 

số 2/0, dài 75cm, kim tròn 26 

mm, 1/2C.

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polycol 2/0 dài 75cm, kim 

tròn 1/2C 26mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 38.680 

89

Chỉ tan đa sợi Polyglactin 910, 

số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26 

mm, 1/2C.

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polycol 3/0 dài 75cm, kim 

tròn 1/2C 26mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 38.680 

90

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910 số 1 dài 100cm, 

1 đầu tù khâu gan BP-5 dài 

65mm 3/8 vòng tròn.

Chỉ Caresorb (Polyglactin 

910) số 1, dài 100 cm, kim 

tròn đầu tù 65 mm,  khâu gan, 

GT40B65GL100

CPT Việt Nam Tép                 64.890 

91

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910, có chất kháng 

khuẩn Irgacare MP số 4/0 dài 

70cm, kim tròn 22 mm 1/2 vòng 

tròn.

Chỉ Surgicryl 910 (4/0) kim 

tròn 22mm 1/2C
SMI AG Bỉ Tép                 43.850 

92

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910, số 1/0, dài 

90cm, kim tròn 40 mm, 1/2C.

Chỉ phẫu thuật Polycol 1 dài 

90cm, kim tròn 1/2C 40mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 38.480 

93

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglycolic acid bao ngoài bằng 

epsilon-caprolactone và calcium 

stearate số 1, dài 90cm, kim tròn 

1/2C, 40mm.

Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 

1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 

40mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 39.346 

94

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglycolic acid bao ngoài bằng 

epsilon-caprolactone và calcium 

stearate số 2/0, dài 75cm, kim 

tròn 1/2C, 26mm.

Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 

2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 

26mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 36.845 

95

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglycolic acid bao ngoài bằng 

epsilon-caprolactone và calcium 

stearate số 3/0, dài 75cm, kim 

tròn 1/2C, 26mm.

Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 

3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 

26mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 36.845 

96

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglycolic acid bao ngoài bằng 

epsilon-caprolactone và calcium 

stearate số 4/0, dài 75cm, kim 

tròn 1/2C, 18mm.

Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 

4/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C 

20mm

Peters Surgical 

India
Ấn Độ Tép                 40.575 

97

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

Polydioxanone số 3/0 dài 70cm, 

1 kim tròn đầu tròn dài 17mm, 

1/2 vòng tròn

Chỉ phẫu thuật PDS II số 3/0, 

70cm, kim tròn đầu tròn plus 

17mm, 1/2C

Ethicon, Inc.  Mexico Tép               118.314 

98

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

Polydioxanone số 3/0 dài 70cm, 

1 kim tròn đầu tròn dài 26mm, 

1/2 vòng tròn

Chỉ phẫu thuật PDS II số 3/0, 

70cm, kim tròn đầu tròn plus 

26mm, 1/2C

Ethicon, Inc.  Mexico Tép               123.900 

99

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

Polydioxanone số 4/0 dài 70cm, 

1 kim tròn đầu hình thoi dài 

20mm, 1/2 vòng tròn

Chỉ phẫu thuật PDS II số 4/0 

dài 70cm, kim tròn đầu tròn 

SH-2 plus 20mm, 1/2C

Ethicon, Inc. Mexico sợi               127.512 

100

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

Polydioxanone số 5/0 dài 90cm, 

2 kim tròn đầu tròn, dài 17mm 

1/2 vòng tròn

Chỉ Protisorb (Polydioxanone) 

5/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 17 

mm,  PD10AA17L90

CPT Việt Nam Tép                 94.500 
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101

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

polyglyconate (glycolic acid và 

trimethylene carbonate) có gai số 

3.0, 1/2c 26mm 30cm - V-20  

Kim tròn theo Công nghệ bao 

phủ kim NuCoat™, bao phủ 

Silicon, tối thiểu nhớ hình.

Chỉ tan đơn sợi có gai Vloc-

90 3-0 30cm 1/2C V-20 26mm
Coviden  Mỹ Tép               549.150 

102

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

Polyglyconate (glycolic acid và 

trimethylene carbonate), có gai, 

số 2-0,1/2C, 27mm, 15cm, GS-

22 , Kim tròn theo Công nghệ 

bao phủ kim NuCoat™, bao phủ 

Silicon, tối thiểu nhớ hình.

Chỉ tan đơn sợi có gai Vloc-

90 2-0 15cm 1/2C 27mm
Coviden  Mỹ Tép               549.150 

103

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

Polyglyconate (glycolic acid và 

trimethylene carbonate), có gai, 

số 3-0,1/2C, 26mm, 15cm, V-20 

, Kim tròn theo Công nghệ bao 

phủ kim NuCoat™, bao phủ 

Silicon, tối thiểu nhớ hình.

Chỉ tan đơn sợi có gai Vloc-

90 3-0 15cm 1/2C V-20 26mm
Coviden  Mỹ Tép               549.150 

104
Chỉ tan tổng hợp Glyconate 

(3/0), 70cm, 2 kim tròn 26mm

MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 

70CM HR22 (M) RCP/ 

C2022015(Chỉ tan tổng hợp 

đơn sợi Glyconate số 3/0, chỉ 

dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng 

tròn dài 22mm)

B.Braun
Tây Ban 

Nha
Tép                 84.483 

105
Chỉ tan tổng hợp Glyconate 

(4/0), 70cm, kim tròn 22mm

MONOSYN VIOLET 4/0, 

70CM HR22 (Chỉ tan tổng 

hợp đơn sợi Glyconate, số 4/0, 

chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 

vòng tròn dài 22mm)

B.Braun
Tây Ban 

Nha
Tép                 88.500 

106
Chỉ tan tổng hợp Glyconate 

(5/0), 70cm, kim tròn 17mm

MONOSYN VIOLET 5/0, 

70CM HR17, RCP (Chỉ tan 

tổng hợp đơn sợi Glyconate số 

5/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 

1/2 vòng tròn dài 17mm)

B.Braun Surgical 

S.A/ Tây Ban 

Nha

Tây Ban 

Nha
Tép                 84.000 

107
Chỉ tan tổng hợp Glyconate 

(6/0), 70cm, kim tròn 13mm

MONOSYN VIOLET 6/0, 

70CM HR13
B.Braun

 Tây Ban 

Nha
Tép               121.359 

108

Chỉ thép Stainless Steel Wire số 

5 bằng thép không gỉ 316L, dài 

75cm, kim tam giác TR-55 dài 

55mm 1/2 vòng tròn (hoặc tương 

đương)

Chỉ thép Caresteel số 5, 4 sợi 

x 45 cm, kim tròn đầu cắt 48 

mm,  ST70M48X4

CPT Việt Nam Tép               257.250 

109
Chỉ không tan NYLON 

(6/0)M07E13 KIM TAM GIÁC

Chỉ không tan NYLON 

(6/0)M07E13 KIM TAM 

GIÁC

CPT Việt Nam Sợi                 66.150 

110
Chỉ phẫu thuật Corolene 3/0 dài 

90cm, 2 kim tròn 1/2C 26mm

Chỉ phẫu thuật Corolene 3/0 

dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C 

26mm

Peters Surgical Pháp Tép               100.338 

111
Chỉ phẫu thuật Optime R 4/0 dài 

75cm, kim tam giác 3/8C 16mm

Chỉ phẫu thuật Optime R 4/0 

dài 75cm, kim tam giác 3/8C 

16mm

Peters Surgical Pháp Tép               105.000 

112
Chỉ tan t hợp kim tròn 

NOVOSYN 3/0, 70cm HR26

Chỉ tan t hợp kim tròn 

NOVOSYN 3/0, 70cm HR26
Tép                 58.170 

113
Chỉ tan t hợp kim tròn 

NOVOSYN(2/0)HR30

Chỉ tan t hợp kim tròn 

NOVOSYN(2/0)HR30
B.Braun

Tây Ban 

Nha
Sợi                 58.170 
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114

Premicron G/W 2/0, 8X75cm 

2XHR 22B PS 6X3CM Black 

Needle

Premicron G/W 2/0, 8X75cm 

2XHR 22B PS 6X3CM Black 

Needle

Tép            1.120.002 

115

Chỉ không tan đơn sợi phức hợp 

polypropylene + polyethylen số 

5/0, dài 75cm, 2 kim tròn 13mm 

1/2 vòng tròn..

Chỉ Trustilene 

(Polypropylene) 5/0, 2 kim 

tròn 13 mm,  PP10AA13

CPT Việt Nam Tép                 63.000 

8. Chỉ thị nhiệt sinh học, hóa học, băng đựng hóa chất

116
Que lấy mẫu bề mặt, dùng kiểm 

tra đồng thời ATP-ADP-AMP
Lucipac A3 Surface Kikkoman Nhật Bản Gói            6.916.500 

117 Băng hóa chất Sterrad 100NX
Sterrad 100NX Cassette(Băng 

đựng hóa chất 100NX)

ASP Global 

Manufacturing 

GmbH/Thụy Sĩ

Thụy Sỹ Hộp            4.430.790 

118 Băng hóa chất Sterrad 100S

Băng đựng hydrogen peroxide 

cho máy tiệt khuẩn 

STERRAD 100S cassette

ASP-Advanced 

Sterilization 

Products

 Mỹ Hộp/5 băng            9.261.315 

119

Gói test thử lò hấp kiểm tra chất 

lượng của chu trình hút chân 

không cho máy tiệt khuẩn hơi 

nước

00135LF Gói thử lò hấp 

Bowie Dick kèm tờ cảnh báo 

sớm

3M Mỹ  Gói                 98.000 

120
Chỉ thị sinh học Sterrad Velocity 

hoặc tương đương

1292 Chỉ thị sinh học 3M 

dùng cho máy tiệt khuẩn dụng 

cụ y tế

3M  Mỹ Ống                 75.000 

121

Test chỉ thị hóa học nhiệt độ cao 

(kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn 

dụng cụ) 5.1cm x 1.9cm

Chỉ thị hóa học kiểm tra gói 

hấp - Emulating Indicator 4-A

SteriTec Product 

Mfg., Col, Inc.
Mỹ Cái                   2.550 

122
Test chỉ thị hóa học nhiệt độ thấp 

tương thích máy STERRAD

Que Chỉ thị Hóa học 

STERRAD

Advanced 

Sterilization 

Products

 Mỹ
Hộp/ 1000 

que
           2.037.000 

123

Test kiểm tra lò hấp, kiểm tra 

thiết bị đầu giờ cho máy tiệt 

khuẩn hơi nước (màu chuyển từ 

vàng -> đen)

Chỉ thị kiểm tra Bowie-Dick

 C-S-BDS-SV1
Gmbh Đức Đức Chỉ thị                 68.000 

9. Dao phẫu thuật

124

Bộ dao mổ siêu âm kèm theo các 

linh kiện (Đầu phát, Pin, Khay 

hấp tiệt trùng, Dụng cụ lắp pin)

Bộ dao mổ siêu âm Sonicision 

đầu cong kèm các linh kiện 

theo dao (Đầu phát, Pin, khay 

hấp tiệt  trùng, dụng cụ hỗ trợ 

lắp pin)

Covidien/Cadex 

Electronics, 

Inc./Symmetry 

Medical Inc. – 

Manchester/Spect

rum Plastics 

Group

Mỹ/

Canada
Bộ        165.000.000 

125
Dao siêu âm 5mm, dài 23cm, kết 

hợp với dây dao HP054

Dao siêu âm HARMONIC 

ACE với công nghệ thích ứng 

mô

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II, 

Mexico/

NPA de Mexico 

S. de R.L. de 

C.V., Mexico

Mexico Cái          15.850.800 

126

Dao siêu âm 5mm dài 36 cm kết 

hợp với dây dao, công nghệ thích 

ứng mô.

Dao siêu âm HARMONIC 

ACE với công nghệ thích ứng 

mô 

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II, 

Mexico

Mexico Cái          16.956.450 
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127
Dao siêu âm dài 9cm, kết hợp 

với dây dao HPBLUE

Dao siêu âm HARMONIC 

FOCUS mổ mở với công nghệ 

thích ứng mô

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II, 

Mexico/

NPA de Mexico 

S. de R.L. de 

C.V., Mexico

Mexico Cái          11.686.180 

128
Dây dao Harmonic màu xanh 

HPBLUE hoặc tương đương

Dây dao xanh dương 

Harmonic

Johnson & 

Johnson

Mỹ - 

Mexico
Cái          49.640.850 

129 Dây dao Harmonic  HP054 Dây dao Harmonic

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II, 

Mexico

Mexico Cái          51.140.250 

130

Tay dao siêu âm không dây, 

đường kính 5mm, Lưỡi dao 

14.5mm, kích thước từ 13cm – 

39 cm

Tay dao siêu âm không dây, 

đường kính 5mm, lưỡi dao 

14.5mm, kích thước từ 13cm -

39cm

Covidien Mỹ Cái          23.500.000 

131

Tay dao hàn mạch dùng trong 

mổ mở vùng nông, chiều dài 

21cm sử dụng cho máy hàn mạch.

 Tay dao hàn mạch dùng trong 

mổ mở loại Cool Jaw
Covidien Mỹ Cái          24.500.000 

132

Tay dao hàn mạch dùng trong 

mổ mở vùng sâu, đường kính 

5mm, dài 23cm sử dụng cho máy 

hàn mạch

Tay dao cắt hàn mạch 

Ligasure Maryland
Covidien Mỹ Cái          21.000.000 

133

Tay dao hàn mạch dùng trong 

mổ nội soi đường kính 5mm, 

chiều dài 37cm

Tay dao cắt hàn mạch 

Ligasure Maryland
Covidien Mỹ Cái          21.000.000 

134

Tay dao hàn mạch dùng trong  

mổ mở vùng sâu, đường kính 

5mm, dài 23 cm  sử dụng cho 

máy hàn mạch ForceTriad, 

Valleylab LS 10, Valleylab FT10

Tay dao cắt hàn mạch 

Ligasure Maryland LF1923
Coviden Mỹ Cái          21.000.000 

135 Dao mổ các số 10, 11, 15, 20
SURGICAL BLADE -DAO 

MO 10, 11, 15, 20 H/100
Ribbel Ấn Độ Cái                      930 

136 Miếng điện cực dán trung tính

Điện cực trung tính cho người 

lớn (Tấm điện cực trung tính 

REM)

LEONHARD 

LANG GMBH
Áo Cái                 22.400 

137

Tay dao 2 nút bấm, dây dài 3 m, 

đầu gắn 3 chấu, tiệt trùng, kèm 

đầu dao hình kiếm, sử dụng một 

lần

Tay dao cắt đốt 2 nút bấm sử 

dụng 1 lần

Yueh Sheng 

Electronic 

Industrial 

Co.,Ltd/

Trung 

Quốc
Cái                 32.550 

138
Dao cắt cơ vòng Oddi hình cung, 

có đoạn cách điện
Dao cắt cơ vòng

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            4.999.000 

10. Dây truyền, dây dẫn

139
Dây nối máy bơm tiêm điện 140 

cm
Dây nối bơm tiêm điện 140cm

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Cái                   4.000 

140 Dây truyền dịch 20giọt/ml
Bộ dây truyền dịch ECO sử 

dụng một lần kim thường
MPV Việt Nam sợi                   3.650 

141
Dây truyền dịch tránh ánh sáng 

dùng vô hóa chất điều trị ung thư

INTRAFIX SAFESET UV - 

PROTECT (Dây truyền dịch 

tránh ánh sáng dùng vô hóa 

chất điều trị ung thư)

B.Braun  Đức Sợi                 28.980 
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142 Dây truyền máu
SANGOFIX ES SLIM SPIKE 

LL 180CM(Dây truyền máu )
B.Braun  Đức Cái                 22.575 

143 Khóa 3 ngã có dây 100cm Khóa 3 ngã có dây 100cm

BIO-MED 

HEALTHCARE 

PRODUCTS 

PVT.LTD/ẤN 

ĐỘ

Ấn Độ Cái                   4.830 

144 Khóa 3 ngã có dây 25cm
Khóa 3 ngã có dây nối dài  

25cm
Zibo Eastmed 

 Trung 

Quốc
Cái                   3.675 

145 Khóa ba ngã không dây Khóa ba chạc
Mediplus (India) 

Limited
Ấn Độ Cái                   2.805 

146
Ống thông oxy các số (8, 10, 12, 

14, 16)
Ống thông oxy các số Hoàng Sơn Việt Nam Cái                   2.352 

147

Dây truyền dịch 20giot/ml Có 

chức năng đuổi khí tự động và 

khóa dịch tự động, đầu khóa 

Luer lock

Dây truyền dịch (INTRAFIX 

SAFESET I.S. TUBING 

LENGHT 180CM)

B.Braun Việt Nam Bộ                 18.900 

148 Bộ dây dẫn dùng cho  máy K924

Bộ dây dẫn dùng cho máy 

K924 (K924 1000ML PUMP 

SET INDIV)

Coviden Mexico CÁI               126.000 

149

Bộ dây và túi truyền dịch dùng 

cho máy PCA giảm đau các cỡ 

hoặc tương đương

Bộ kit truyền động dùng cho 

bơm truyền dịch giảm đau 

(loại 100ml, kèm pin 

AA/AAA Alkaline vỉ 4 viên)

Ace Medical Hàn Quốc Bộ               480.000 

11. Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương

150

Dung dịch bôi trơn, bảo dưỡng, 

chống ăn mòn dụng cụ dạng can 

4 Lít: Petrolum hydrocacbons, 

ester acid béo, chất hoạt động bề 

mặt, chất kháng khuẩn. Can/4Lít

Chất chống ăn mòn dụng cụ - 

POSE LUBRIC MILK
Pose Health Care Thái Lan Can / 4lit            3.400.000 

151

Dung dịch dùng tẩy rửa, xử lý 

oxi hóa, gỉ sét trên dụng cụ inox 

: Glycolic acid 8%, Ethoxylated 

Alcohol 5%, và DI water qs. 

Chai/500ml

Chất tẩy  oxi hóa trên bề mặt 

kim loại, dạng lỏng - Pose 

SR#1

Pose Health Care Thái Lan Chai/ 750ml            2.266.000 

152
Dung dịch phun khử khuẩn bề 

mặt không mùi.
SANOSIL S010 Lavitec Việt Nam Lít               340.200 

153

Dung dịch tẩy rửa dụng cụ Mild 

Alkaline Enzyme Cleaner (Hoặc 

tương đương)

Belimed Protect Mild 

Alkaline Enzyme Cleaner 

(Dung dịch tẩy rửa dụng cụ sử 

dụng được cho máy rửa khử 

khuẩn, máy rửa dụng cụ ống 

nội soi và máy rửa dụng cụ 

robot (DaVinci) )

Belimed Thụy Sỹ Can/ 10 lít            7.381.000 

154
Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt 

trùng, dung tích 300ml

Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt 

trùng, dung tích 300ml
B.Braun Đức Chai               467.775 

155

Dung dịch dùng tẩy rửa, xử lý 

các mảng bám Biofilm trên dụng 

cụ inox : Triethanolamine 8%, 

Ethoxylated alcohol 5% và DI 

water qs. Chai/750ml

Pose SR#2 Pose Health Care Thái Lan Chai/ 750ml            2.166.000 

156
Viên nén khử khuẩn dạng sủi tan 

nhanh trong nước
 Dimax Chlor

Intersan plus 

LLC
Nga Viên                   3.700 

157 Cồn 90 độ
ETHANOL TINH LUYỆN 

90% (v/v)

Công ty TNHH 

MTV Dược 

phẩm OPC Bình 

Dương

Việt Nam Lít                 32.240 
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158 Cồn tuyệt đối 99,5% Ethanol 99,5% (v/v)

Công ty TNHH 

MTV Dược 

phẩm OPC Bình 

Dương

Việt Nam Chai 1 lit                 51.307 

159

Didecyldimethylammonium 

Chloride + Polyhexamethylene 

biguanide Chlorhydrate

ALFASEPT SURFACE-RTU Lavitec Việt Nam Chai               147.000 

160

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 

nhanh Chlorhexidine gluconate 

0,5%, Alpha-terpineol 0,5% 

Chai/500ml

Clincare 500ml Opodis Pharma Việt Nam Chai                 63.000 

161

Dung dịch rửa tay thủ thuật 

thường quy Chlohexidine 

gluconate 2%

ALFASEPT CLEANSER 2 Lavitec Việt Nam Chai 500ml                 58.500 

162

Dung dịch rửa tay thủ thuật, 

thường quy Chlohexidine 

gluconate 2% Can/5Lít

SDS - Protect life S 2% 5L

Công ty Cổ Phần 

Hỗ Trợ Và Phát 

Triển Dịch Vụ Y 

Tế Việt Nam

Việt Nam Can/5 lit               553.000 

163

Dung dịch sát khuẩn dùng tắm 

cho bệnh nhân trước và sau phẩu 

thuật.

ALFASEPT CHG BODY 

WASH
Lavitec Việt Nam Chai/ 50ml                 30.000 

164

Dung dịch khử khuẩn dụng cụ 

mức độ cao có chứa Paracetic 

acid

ANIOXYDE 1000 LD
Laboratoires 

Anios
Pháp Can            1.342.000 

165
Dung dịch sát khuẩn da nhanh, 

dạng xịt
BRAUNODERM 250ML B.Braun Thụy Sỹ Chai                 95.970 

166

Hỗn hợp 5 enzyme: Protease, 

Lipase, Amylase, Mannanase, 

Cellulase  + chất hoạt động bề 

mặt. Can/5Lít

Tergezyme ( Dung dịch tẩy 

rửa dụng cụ hỗn hợp 5 

enzyme: Protease, Lipase, 

Amylase, Mannanase, 

Cellulase  + chất hoạt động bề 

mặt)

Pose Health Care Thái Lan Can/5L            1.400.000 

167 Javel 4% Javel 4% Vedan Việt Nam Lít                   7.500 

168 Oxy già 10% Nước oxy già 3% Việt Nam Việt Nam Chai/1 lít                 17.010 

169
Dung dịch rửa tay phẫu thuật 

Chlohexidine gluconate 4%
ALFASEPT CLEANSER 4 Lavitec Việt Nam Chai 500ml                 71.925 

170

Dung dịch rửa tay thủ thuật, 

thường quy Chlohexidine 

gluconate 3,9- 4%

ALFASEPT CLEANSER 4 Lavitec Việt Nam Can 5L               695.100 

171

Dung dịch khử trùng dụng cụ 

6,5% Didecyldimethyl 

ammonium chloride + 0,074% 

Chlorhexidine digluconate, chất 

hoạt động bề mặt. Can/5Lít

ANIOS’CLEAN EXCEL D
Laboratoires 

Anios
Pháp Can/ 5 lít            1.390.000 

172 Cồn 70 độ Cồn 70 độ OPC Việt Nam Lít                 24.000 

173

Dung dịch rửa tay phẫu thuật 

Chlohexidine gluconate 4% 

Chai/500ml

SDS - Protect life S 4% 500ml

Công ty Cổ Phần 

Hỗ Trợ Và Phát 

Triển Dịch Vụ Y 

Tế Việt Nam

Việt Nam Chai/500ml                 81.220 

174

Dung dịch rửa tay thủ thuật, 

thường quy Chlohexidine 

gluconate 3,9- 4% Can/5Lít

SDS - Protect life S 4% 5L

Công ty Cổ Phần 

Hỗ Trợ Và Phát 

Triển Dịch Vụ Y 

Tế Việt Nam

Việt Nam Can/5 lit               668.571 

175
Dung dịch sát khuẩn tay - Can 

10L
Dung dịch sát khuẩn tay Viet Nam Việt Nam Can/10L               577.500 

176
 Dung dịch khử khuẩn dụng cụ 

mức độ cao 
Virusolve+ EDS RTU Amity Limited

Vương 

Quốc Anh
Can/5L            1.145.000 
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177

Dung dịch tẩy rửa dụng cụ: 5% 

Protease subtilisin Enzyme + 

Enzymatic Detergent, PH trung 

tính. Can/5Lít

Dung dịch tẩy rửa dụng cụ 5% 

Protease subtilisin Enzyme + 

Enzymatic Detergent, PH 

trung tính( VIRUZYME III)

Amity Limited Anh Can/5L            1.800.000 

178

 Dung dịch khử khuẩn dụng cụ 

ORTHO-PHTHALADEHYDE 

0,55%, pH 7.2 - 7.8.

Dung dịch khử khuẩn dụng cụ 

Cidex OPA 3,78L

Systagenix 

Wound 

Management 

Limited

Anh Can/ 3,78 lít               891.030 

179

Dung dịch khử trùng dụng cụ 

ORTHOPHTHALADEHYDE 

0,55%, pH 7.2 -7.8.

OPASTER'ANIOS
Laboratoires 

Anios
Pháp Can               950.000 

12. Dung dịch, hóa chất khác

180
Vôi soda (Ventisorb soda lime 

pink to white) 4.5kg/can
Vôi soda

Flexicare 

Medical Limited
Anh Can               425.250 

181 Acid Citric Acid Citric Weifang
Trung 

Quốc
Kg                 43.200 

182
Gel bôi trơn K-Y 82g hoặc tương 

đương
Gel bôi trơn K-Y 82g

Optimum 

Medical
Anh Tube                 60.000 

183 Gel siêu âm Gel siêu âm An Phú Việt Nam Lít                 16.500 

184 Glycerin Chai/500g GLYCERIN ĐỨC GIANG Việt Nam Chai                 94.600 

185 Dung dịch ghép tạng Dung dịch Custodiol HTK
Dr. Franz Kohler 

Chemie
Đức Túi            2.773.000 

186 Dầu soi kinh hiển vi Dầu soi kính Merck Đức chai            1.430.000 

187 Acid Acetic Acid Acetic Merck Đức Chai/1L               715.000 

188 DD chuẩn AgNO3 0.1N DD chuẩn AgNO3 0.1N Fisher Mỹ Chai            1.067.000 

189 Methylen blue 100ml Methylen blue 100ml Nam Khoa Việt Nam Chai               100.000 

190 Nước Javel 10% Nước Javel 10% HCCBMN Việt Nam Lít                 10.800 

191

Dung dịch chạy thận nhân tạo 

gồm: Sodium Chloride (NaCl), 

Calcium Chloride(CaCl2.2H2O), 

Potassium Chloride (KCl), 

Magnesium Chloride 

(MgCl2.6H2O), Acetic acid 

(CH3COOH), Dextrose 

(C6H12O6) hoặc tương đương

Dung dịch chạy thận SPRING 

A

CVP Medical 

Technology 

Co.,Ltd /Thái Lan

Thái Lan Lít                 16.720 

192

Dung dịch chạy thận nhân tạo 

Sodium Bicarbonate hoặc tương 

đương

Dung dịch chạy thận SPRING 

B

CVP Medical 

Technology 

Co.,Ltd /Thái Lan

Thái Lan Lít                 16.720 

13. Găng

193
Găng phẫu thuật Latex tiệt trùng 

có bột các cỡ

Găng phẫu thuật tiệt trùng các 

số
Merufa Việt Nam Đôi                   3.843 

194
Găng phẫu thuật tiệt trùng chất 

liệu bằng latex số 7.0

Găng tiệt trùng dài không bột 

GAMMEX SENSITIVE dài 

min. 290mm, màu nâu, cổ 

găng thẳng

Ansell Malaysia Đôi                 28.350 

195 Găng khám bệnh có bột các cỡ
Găng khám bệnh có bột các 

cỡ Sri Trang Gloves
Sri Trang Gloves Thái Lan Đôi                      775 

196
Găng khám bệnh không bột các 

cỡ (loại cao su thiên nhiên). 

Găng kiểm tra dùng trong y tế 

không bột các size
Merufa Việt Nam Đôi                   1.428 

197
Găng phẫu thuật tiệt trùng không 

bột các cỡ

Găng phẫu thuật tiệt trùng các 

số 6.5- 7.0-7.5-8.0
Merufa Việt Nam Đôi                   3.675 

198 Găng tay hút đàm tiệt trùng Găng tay hút đàm tiệt trùng

Zhangjigang 

Shengang 

Medical

Trung 

Quốc
Cái                      998 

14. Giá đỡ (stent)



STT Tên VTYT Tên thương mại Hãng sx Xuất xứ Đơn vị tính  Đơn giá 

199

Stent động mạch chậu tự bung, 

bằng nitinol các cỡ loại Astron 

hoặc tương đương

Astron size 7mm x 60mm x 

120cm (Stent động mạch chậu 

tự bung)

Biotronik AG Thụy Sỹ Cái          24.000.000 

200
Stent kim loại can thiệp đường 

mật bằng Platinol.

Stent đường mật Wallflex 

Biliary Transhepatic
Boston Scientific Mỹ Cái          27.200.000 

201

Stent động mạch chậu bung bằng 

bóng có phủ lớp PROBIO, vật 

liệu  thép không gỉ ,  đường kính: 

5.0-10 mm và chiều dài: 15-56 

mm

Dynamic size 

8x56mmx130cm (Stent động 

mạch chậu bung bằng bóng có 

phủ lớp Silicon Carbide, vật 

liệu thép không gỉ các cỡ)

Biotronik AG Thụy Sỹ Cái          18.500.000 

202

Stent động mạch chi Nitinol tự 

bung tương thích 4F, dây dẫn 

0.018", có phủ lớp PROBIO, 

stent tự bung bằng súng đường 

kính: 4.0-7.0 mm và chiều dài: 

20-200 mm

Pulsar-35 size 7x120x135cm ( 

Stent động mạch chi Nitinol 

tự bung, có phủ lớp Silicon 

Carbide các cỡ)

Biotronik AG Thụy Sỹ Cái          29.988.000 

203

Stent động mạch thận vật liệu 

làm bằng hợp kim Cobalt 

Chromium có phủ lớp Silicon 

Carbide (PROBIO) đường kính: 

4.5-7.0 mm và chiều dài: 12-19 

mm

Dynamic Renal size 6mm 

x19mm x140cm (Stent động 

mạch thận vật liệu làm bằng 

hợp kim Cobalt Chromium có 

phủ lớp Silicon Carbide các 

cỡ)

Biotronik AG Thụy Sỹ Cái          18.373.000 

204

Stent dùng cho can thiệp eo động 

mạch chủ, động mạch chủ bụng 

& mạch chậu, loại có lớp phủ 

graft, chất liệu CoCr-Micro 

porous ePTFE, dùng được với 

sheath 9F.

Stent loại có lớp phủ graft, 

dùng cho can thiệp eo động 

mạch chủ Begraft Aortic

Bentley 

InnoMed GmbH
Đức Cái          75.000.000 

205

Stent dùng cho can thiệp mạch 

máu khung  chất liệu CoCr, 

đường kính: 5-10mm, dài 18-

58mm

Stent dùng cho can thiệp tim 

mạch -BeSmooth Peripheral 

Stent System

Bentley Innomed 

GmbH
Đức Cái          18.900.000 

206

Stent dùng cho can thiệp mạch 

máu loại có lớp phủ graft, chất 

liệu CoCr-Micro porous ePTFE, 

dùng được với sheath 6F.

Stent dùng cho can thiệp tim 

mạch - Begraft Peripheral 

Stent Graft System

Bentley Innomed 

GmbH
Đức Cái          65.000.000 

207

Stent graft  điều trị phình động 

mạch chủ bụng , đường kính 23- 

36mm. Có marker hình chữ e. 

Đầu gần có stent chữ M: giúp 

chống gập gãy, áp sát thành 

mạch và hạn chế sự gấp nếp.

Bộ stent graft cho động mạch 

chủ bụng Endurant và phụ 

kiện size 25mm x 14mm x 

103cm

Medtronic Ireland Cái        328.000.000 

208

Stent graft bổ sung dùng cho 

điều trị phình động mạch chủ 

bụng, đường kính 10-28mm. Đầu 

gần có stent chữ M: giúp chống 

gập gãy, áp sát thành mạch và 

hạn chế sự gấp nếp.

Stentgraft bổ sung cho động 

mạch chủ bụng Endurant size 

16mm x 10mm x 93cm

Medtronic Ireland Cái          78.000.000 

209

Stent graft bổ sung dùng cho 

điều trị phình và bóc tách động 

mạch chủ ngực, 22-46mm. 

Không có thanh kim loại chạy 

dọc trên lưng stent. Có 8 mắt 

stent ở đầu gần không có lớp 

phủ, dài 12 mm. Có 4 marker 

hình số 8 ở đầu gần.

Giá đỡ động mạch chủ ngực - 

Stent graft cho động mạch chủ 

ngực miếng phụ Valiant 

Captivia

Medtronic

Ireland
Ireland Cái          78.000.000 
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210

Stent graft dùng cho điều trị 

phình và bóc tách động mạch 

chủ ngực, 22-46mm. Không có 

thanh kim loại chạy dọc trên 

lưng stent. Có 8 mắt stent ở đầu 

gần không có lớp phủ, dài 12 

mm. Có 4 marker hình số 8 ở 

đầu gần.

Stent graft cho động mạch chủ 

ngực Valiant Captivia và phụ 

kiện size 44mm x 44mm x 

200cm

Medtronic Ireland Cái        279.000.000 

211 Stent kim loại thực quản các cỡ.
Stent kim loại thực quản các 

cỡ
Mediwood Hàn Quốc Cái          19.000.000 

212

Stent mạch vành phủ thuốc 

Sirolimus có tác động kép 

Biolute và ProBio (hybrid)  với 

lớp polymer tự tiêu Poly-L-

Lactic Acid (PLLA), profile 

0.017",  đường kính: 2.25-

4.0mm; chiều dài: 9-40 mm

Orsiro size 4.0mm x 18mm ( 

Stent mạch vành phủ thuốc 

Sirolimus có tác động kép, 

phủ hợp chất Silicon Carbide 

các cỡ)

Biotronik AG Thụy Sỹ Cái          41.515.500 

213

Stent mạch vành Pronova bọc 

thuốc Sirolimus hoặc tương 

đương

Giá đỡ (Stent) mạch vành phủ 

thuốc Sirolimus Xplosion+
USM Healthcare Việt Nam Cái          22.500.000 

214

Stent mạch vành thường Cobalt 

Chromium  phủ PROBIO, độ 

dày thanh stent nhỏ nhất 60µm, 

profile 0.017" đk: 2.0 - 5.0 mm, 

chiều dài : 9-40mm

Stent mạch vành thường Pro 

Kinetic Energy 3.5/18
Biotronik AG Thụy Sỹ Cái          17.342.280 

215
Stent nhựa đường mật cong 2 

đầu các cỡ dùng trong nội soi

Ống thông đường mật (đuôi 

heo 2 đầu)
Endo-Flex GmbH Đức Cái            1.050.000 

216

Stent nitinol tự bung dùng cho 

can thiệp mạch ngoại biên, thiết 

kế chống gập góc, được định vị 

bằng 8 điểm tantalum, có độ dài 

đặc biệt 120-150mm

Stent ngoại biên tự bung Zeus 

SX Hộp/ 1 cái

Rontis 

Corporation S.A
Thụy Sỹ Cái          25.000.000 

217
Bộ đặt stent nhựa đường mật các 

cỡ, có 3 điểm cản quang

Bộ đặt stent các cỡ dùng trong 

nội soi
Endo-Flex GmbH Đức Bộ            3.300.000 

218
Stent kim loại đường mật các cỡ 

có vỏ bọc, lấy ra được

Stent kim loại đường mật có 

phủ bọc can thiệp qua nội soi
Mediwood Hàn Quốc Cái          20.000.000 

15. Khí sử dụng trong y tế

219 CO2 khí Khí CO2 SOVIGAZ Việt Nam Kg                 10.800 

220 Oxy khí  (chai 6m3) Oxy lớn SOVIGAZ Việt Nam Chai                 48.600 

221 Oxy khí ( 0,5m3 - 2m3/chai) Oxy nhỏ SOVIGAZ Việt Nam Chai                 27.000 

222 Oxy lỏng
Oxy y tế có nồng độ ≥ 99,5 

%(Oxy lỏng)
SOVIGAZ Việt Nam Kg                   4.816 

16. Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác

223
 Kim đốt sóng cao tần RFA đơn 

cực các cỡ
Kim đốt sóng cao tần Covidien LLC Mỹ Cái          18.600.000 

224

Ống thông đốt sóng cao tần RF 

điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn 

CR45i

Ống thông RF điều trị suy tĩnh 

mạch hiển lớn CR45i
Fcare Bỉ Cái          11.950.000 

225

Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 

nòng 7F, chiều dài 20cm, 

G16/18/18, 20cm, kim dẫn chữ V

Bộ catheter tĩnh mạch trung 

tâm 3 nòng Prymax 7F dài 

16cm/20cm, có kim Y

Prymax India Cái               419.979 

226

Bộ gây tê ngoài màng cứng, 

(catheter bằng Polyamid và 

Polyurethane)

PERIFIX ONE 

421COMPLETE SET (Bộ gây 

tê ngoài  màng cứng)

B.Braun  Đức Bộ               274.500 

227 Catheter động mạch đùi 20G

Catheter động mạch đùi hoặc 

quay Artline 20G 4.5cm/8cm 

các cỡ

Biometrix  Israel Cái               339.990 
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228

Catheter tĩnh mạch đùi 2 nhánh  

dùng trong lọc máu số 12Fr, 

G11/G11, dài 15cm

Catheter lọc thận(12F - 20 cm) Guangdong
Trung 

Quốc
Cái               320.000 

229

Dây sinh thiết dạ dày và đại 

tràng có vỏ bọc, dài các cỡ sử 

dụng 1 lần

Kềm sinh thiết có vỏ , đường 

kính 2.3 mm, dài 1600 mm, sử 

dụng 1 lần.Kềm sinh thiết có 

vỏ, đường kính 2.3 mm, dài 

2000 mm, sử dụng 1 lần

Jiangsu
Trung 

Quốc
Cái               115.000 

230 Kim chọc hút siêu âm các cỡ Kim chọc hút siêu âm các cỡ. Cook Medical
Mỹ, 

Ireland
Cái          15.000.000 

231
Kim chạy thận nhân tạo các cỡ 

16G, 17G

Kim dùng trong chạy thận 

nhân tạo các số
Nipro Thái Lan Cái                   9.400 

232
Kim chọc hút nang giả tụy 

Procore trong nội soi siêu âm

Kim chọc hút nang giả tụy 

trong nội soi siêu âm các cỡ.
Cook Medical

Mỹ, 

Ireland
Cái          15.000.000 

233
Kim động mạch đùi 18G 

1,3x70mm

Kim chọc động mạch đùi- 

Intradyn puncture needle 18G 

1.3 x 70mm

B.Braun  Đức Cái                 33.600 

234

Kim gây tê đám rối thần kinh, 

mặt vát 30 độ, 22G, 2"(dài 

100mm), tích hợp dây dẫn điện 

và dây nối bơm thuốc

Kim gây tê đám rối thần kinh 

Uniplex NanoLine các cỡ
Pajunk Đức cái               210.000 

235

Kim gây tê đám rối thần kinh, 

mặt vát 30 độ, các cỡ, tối đa hóa 

độ cản âm.

Kim gây tế đám rối thần kinh 

dưới siêu âm, cỡ 22G, dài 

50/80/100mm

Pajunk 

Medizintechnolo

gie GmbH

Đức Cái               314.790 

236
Kim gây tê tủy sống các số 

18G/20G/22G/25G/27G x 3 1/2"

Kim gây tê tủy sống Tae 

Chang có cánh cầm khi chọc, 

các số 18, 20, 22, 25, 27

Tae Chang Hàn Quốc Cái                 19.299 

237
Kim sinh thiết bán tự động (kèm 

kim dẫn đường) các cỡ

Kim sinh thiết bán tự động các 

số
Zamar Croatia Cái               499.800 

238 Kim sinh thiết mô mềm 
Kim sinh thiết mô mềm 

Magnum 

Bard Reynosa 

S.A. DE C.V.
Mexico Cái               720.000 

239 Kim sinh thiết mô mềm  Magnum
Bard Reynosa 

S.A. DE C.V.
Mexico Cái               720.000 

240
Súng sinh thiết mô mềm sử dụng 

nhiều lần

Súng sinh thiết mô mềm sử 

dụng nhiều lần Magnum
C.R Bard, Inc. Mỹ Cái          72.800.000 

241

Kiềm sinh thiết dạ dày dùng 

nhiều lần hấp tiệt trùng ở nhiệt 

độ cao.

Kiềm sinh thiết dạ dày dùng 

nhiều lần

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            5.830.000 

242

Kiềm sinh thiết đại tràng dùng 

nhiều lần hấp tiệt trùng ở nhiệt 

độ cao. 

Kiềm sinh thiết đại tràng  

dùng nhiều lần

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            5.830.000 

17. Kim tiêm

243 Cytocan 20-22G x 15MM Cytocan 20-22G x 15MM B.Braun Malaysia Cây                 42.420 

244

Kim chích bàng quang, đường 

kính 4mm, dài 66cm(FIN-57-

066)

Kim chích bàng quang, đường 

kính 4mm, dài 66cm(FIN-57-

066)

UROTECH / 

ĐỨC
Đức Cái            1.665.000 

245 Kim nhựa 26*1x1/2 Kim nhựa 26*1x1/2 Hwajin Medical Hàn Quốc Hộp                 73.500 

246

Ống thông điều trị suy, giãn tĩnh 

mạch hiển, đường kính đầu đốt 

600 hoặc 400 µm marked

Ống thông điều trị suy, giãn 

tĩnh mạch hiển, đường kính 

đầu đốt 600 hoặc 400 µm 

marked

NEOLASER ISRAEL CÁI          12.126.000 

247
Kim chích cầm máu, chích xơ 

21G, sử dụng 1 lần

Kim chích cầm máu (chích xơ 

22G, sử dụng 1 lần)
G-Flex Bỉ Cái               650.000 

248
Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có 

cửa các số 18G, 20G, 22G, 24G

Kim luồn tĩnh mạch có cánh, 

có cửa các số 18G, 20G, 22G, 

24G

Nubeno
Trung 

Quốc
Cái                   2.394 
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249

Kim tiêm vô trùng sử dụng một 

lần các số 18G, 20G, 22G, 23G, 

25G, 26G

Kim tiêm vô trùng sử dụng 

một lần, kim các cỡ, 

VIKIMCO

Cửu Long Việt Nam Cây                      260 

250 Nút chặn kim luồn. Nút chặn kim luồn Jiangsu
Trung 

Quốc
Cái                      800 

18. Lọc máu, lọc màng bụng

251
Màng lọc chí nhiệt tố sử dụng 

cho máy Online HDF Dialog

Diacap Ultra ( Màng lọc chí 

nhiệt tố sử dụng cho máy 

Online HDF Dialog )

B.Braun Đức Quả            2.698.500 

252
Màng lọc dịch phụ sử dụng cho 

máy Fresenius HDF online
Quả lọc Diasafe plus

Fresenius 

Medical Care
 Đức Quả            2.992.500 

253

Màng lọc High-flux, chất liệu 

Helixone, diện tích màng 1,4m2 

sử dụng cho máy Fresenius HDF 

online.Tiệt trùng bằng hơi nước

Quả lọc Helixone FX Cordiac 

60 kèm theo 2 nắp đậy màng 

lọc

Fresenius 

Medical Care
Đức/Pháp Quả               510.300 

254

Màng lọc thận LowFlux 15 chất 

liệu sợi Polynephron Diện tích 

màng 1.5m2, Hệ số siêu lọc: 

KUF:  16 (mL/giờ/mmHg),sử 

dụng cho máy Formula

Quả lọc thận LowFlux 15 Nipro  Nhật Bản Quả               310.000 

19. Miếng vá, mảnh ghép

255

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Poly Vinylidene Flouride điều trị 

sa trực tràng, kích thước 10cm x 

6cm

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh PR2, PVDF, 10cm 

x 6cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Miếng          14.981.200 

256

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Poly Vinylidene Flouride phẫu 

thuật thoát vị hoành, kích thước 

7cm x 12cm

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh PVDF HIATUS 7 

cm x 12 cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Miếng          29.851.000 

257
Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn 

chậu, đường kính 5cm móc đôi.

Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn 

chậu Dynamesh IST03, 05cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Bộ          11.992.000 

258
Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn 

chậu, đường kính 7cm móc đôi.

Dụng cụ đặt mảnh ghép 

Dynamesh IST02, 07cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Bộ          11.992.000 

259

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride,  kích thước 03cm x 

18cm điều trị sa tạng chậu cố 

định thành sau tử cung vào 

nghành mu, khảo sát qua MRI

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh-PRP Visible, 

PVDF, 03cm x 18cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          31.600.000 

260

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride,  kích thước 09cm x 

04cm điều trị sa bàng quang, 

khảo sát qua MRI

Mảnh ghép Dynamesh-PR4 

visible 1B, PVDF, 09cm x 

04cm

FEG 

Textiltechnik
 Đức Cái          31.600.000 

261

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride,  kích thước 17cm x 

15cm điều trị sa mỏm cụt âm 

đạo, cố định mỏm cụt âm đạo 

vào nghành mu, khảo sát qua 

MRI.

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh-PRP Visible, 

PVDF, 17cm x 15cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          43.000.000 
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262

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride,  kích thước 3,3cm x 

24cm điều trị sa tử cung, cố định 

mỏm cắt vào mỏm nhô, khảo sát 

qua MRI

Mảnh ghép Dynamesh-PRS 

visible, PVDF, 3,3cm x 24cm

FEG 

Textiltechnik
 Đức Cái          27.000.000 

263

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride, kích thước 01cm x 

50cm (không dây), điều trị tiểu 

không kiểm soát nữ, khảo sát qua 

MRI.

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh-SIS Direct 

VISIBLE, PVDF, 01cm x 

50cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          13.900.000 

264

Mảnh ghép điều trị sa bàng 

quang Polyvinylidene Fluoride 

9cm x 6cm

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh PR4 09cm x 06cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          15.988.000 

265

Mảnh ghép điều trị sa tử cung, 

cố định mỏm cắt vào mỏm nhô  

Polyvinylidene Fluoride 2cm x 

16cm

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng  

DynaMesh - PRS Soft 2cm x 

16cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          11.988.000 

266

Mảnh ghép điều trị sa tử cung, 

cố định tử cung vào mỏm nhô  

Polyvinylidene Fluoride 2/4cm x 

23cm

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh-PRR Visible, 

PVDF, 02/4cm x 23cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          11.988.000 

267

Mảnh ghép điều trị tiểu không 

kiểm soát (không dây) 

Polyvinylidene Fluoride 1cm x 

50cm

Mảnh ghép Dynamesh-SIS 

Direct soft, PVDF, 01cm x 

50cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái            6.891.200 

268

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride, kích thước 02cm x 

03cm, cố định âm đạo vào xương 

cùng, điều trị sa sàn chậu và tiểu 

không kiểm soát, khảo sát qua 

MRI

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh-VASA, PVDF, 

02cm x 03cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          39.600.000 

269

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride, kích thước 03cm x 

04cm, cố định vòng chu cổ tử 

cung vào xương cùng, điều trị sa 

sàn chậu và tiểu không kiểm 

soát,  khảo sát qua MRI.

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh-CESA, PVDF, 

03cm x 04cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          39.600.000 

270

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride, kích thước 03cm x 

15cm điều trị sa tạng chậu, cố 

định thành trước tử cung vào 

nghành mu, khảo sát qua MRI

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh-PRP Visible, 

PVDF, 03cm x 15cm

FEG 

Textiltechnik 

Forschungs - und 

Entwicklungsges

ellschaft mbH

Đức Cái          31.600.000 

271

Mảnh ghép PolyVinylidene 

Flouride, kích thước 4cm x 

23cm, điều trị sa tử cung, cố 

định Tử cung vào mỏm nhô.

Mảnh ghép Dynamesh-PRR 

Soft, PVDF, 02/4cm x 23cm

FEG 

Textiltechnik
 Đức Cái          11.988.000 

272
Miếng lưới Polypropylen 

(5x10)cm ±10%

MIẾNG LƯỚI THOÁT VỊ 

BẸN 6 X 11CM
Linxobere Đức Miếng               314.790 
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273
Miếng lưới Polypropylen (7,5 

x15)cm ±10%

Lưới điều trị thoát vị Trulene 

Mesh (7,5 x15)cm

Healthium 

Medtech/
Ấn Độ Miếng               303.450 

274

Miếng vá tim, vá mạch máu các 

loại các cỡ - VASCULAR 

PATCH

Miếng vá sinh học, vá tim, vá 

mạch máu cỡ 4x6 cm L

LEMAITRE 

VASCULAR 

INC.,MỸ

Mỹ Miếng          10.250.000 

275

Miếng vá tim, vá mạch máu các 

loại các cỡ - VASCULAR 

PATCH

Miếng vá sinh học, vá tim, vá 

mạch máu cỡ 8x14cm

LEMAITRE 

VASCULAR 

INC.,MỸ

Mỹ Miếng          19.980.000 

276 Dynamesh-PR4 7cm x 4cm Dynamesh-PR4 7cm x 4cm
FEG 

Textiltechnik
Đức Cái          15.788.000 

277
Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh PR4 09cm x 06cm

Mảnh ghép/ Tấm màng nâng 

Dynamesh PR4 09cm x 06cm

FEG 

Textiltechnik
Đức Cái          15.988.000 

278

Lưới đặt thoát vị thành bụng 

polyester hình chữ nhật 2 lớp, 

size  20 x 25cm

Lưới chống dính hình chữ 

nhật Parietex 20x15cm, 

Parietex 25x20cm

Medtronic/ 

Coviden
Pháp Miếng          12.000.000 

279

Lưới thoát vị bẹn Polyester đơn 

sợi (15x10)cm ±10%, đặt bên 

phải/trái

Lưới thoát vị theo hình giải 

phẫu Parietex chất liệu 

Polyester, dùng trong mổ 

thoát vị bẹn bên trái, bên phải

Sofradim 

Production
Pháp Cái            2.300.000 

20. Ống dẫn lưu, ống hút

280 Dây dẫn lưu Penrose tiệt trùng Dây Penrose tiệt trùng. MERUFA Việt Nam Sợi                   2.898 

281 Ống nối hút dịch số 28 Dây hút dịch phẫu thuật MPV MPV Việt Nam Chiếc                   7.750 

282
Ống thông bàng quang (Pezzer) 

các số 22; 24

Ống thông Pezzer (sonde quả 

bí)
Ningbo Greatcare

 Trung 

Quốc
Cái                 18.270 

283
Ống thông mật loại mềm  (T 

catheter) các số 14, 16, 18
Thông chữ T các số (14,16,18) Greetmed

Trung 

Quốc
Cái                 16.800 

284
Ống thông phổi, các số 16; 20; 

24; 28; 32

Ống thông phổi (dẫn lưu 

màng phổi) mềm có co nối đi 

kèm, các số 16, 20, 24, 28, 32

Global Mediki Ấn Độ Cái                 41.790 

285
Dây hút đàm các số (6, 8, 10, 12, 

14, 16)

Dây hút đàm các số (6, 8, 10, 

12, 14, 16)
Suzhou Yudu

Trung 

Quốc
Cái                   1.785 

286
Bộ hút đàm kín 2 nòng không 

catheter mounts số 14
Bộ hút đờm kín Hitec Medical

Trung 

Quốc
Cái               125.000 

21. Các loại vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa tim mạch máu

287 Ống dẫn lòng ngực CH24 Ống dẫn lòng ngực CH24 Biometrix Israel Cái               124.950 

288

Quả lọc máu với áp lực xuyên 

màng TMP người lớn, trẻ em chỉ 

66 kPa.

Qủa lọc máu DHF 02/06 trẻ 

em/ người lớn
Sorin Ý Cái            2.681.000 

22. Ống nối, dây nối, chạc nối

289 Co nối thẳng các cỡ Co nối thẳng 1/4x1/4 Bllifesciebces Ấn Độ Cái                 45.150 

290 Co nối thẳng các cỡ Co nối thẳng 3/8 x 3/8 có khóa Bllifesciebces Ấn Độ Cái                 45.150 

291 Co nối Y các cỡ
Co nối Y 1/2 x 3/8 x 3/8 có 

khóa
Bllifesciebces Ấn Độ Cái                 83.790 

292 Co nối Y các cỡ Co nối Y 1/4 x 1/4 x 1/4 Bllifesciebces Ấn Độ Cái                 83.790 

293

Bộ dây dẫn máu tuần hoàn cơ thể 

loại Tubing pack hoặc tương 

đương

Custom Tubing Pack(Bộ dây 

dẫn máu tuần hoàn cơ thể 

dùng cho bộ tim phổi nhân tạo 

các cỡ)

Contract 

Sterilization 

Services Pte Ltd - 

 Singapore

Singapore Bộ            3.350.000 

294 Bộ Manifold 3 cửa không dây
Bộ Manifold 3 cửa không dây 

CLEARVIEW
Umbra Mỹ CÁI               188.000 

295 Bóng gây mê các cỡ
Bóng gây mê Ventipro các số 

(size 3L)
Non-Change Đài Loan Cái                 48.300 

296
Dây máy gây mê co giãn người 

lớn/ trẻ em
Bộ dây thở ( ống nẫng ) Besmed  Đài Loan Bộ                 57.750 
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297
Dây nối với bản điện cực trung 

tính

Dây nối tấm điện cực dùng 

nhiều lần

Covidien/ 

Medtronic

Mỹ / Đài 

Loan
Dây            1.250.000 

298

Ống nối bơm nước với catheter 

đo áp lực trong máy đo niệu 

động học

Ống nối bơm nước dùng trong 

máy đo niệu động học.
MMS/ Laborie Hà Lan Cái               424.800 

299
Ống nối nội khí quản với dây 

máy thở (Catheter mount)

Ống nối dây máy thở cao tần, 

dùng một lần SAMBRUS-V, 

có tiệt trùng (loại đa hướng)

USM Healthcare 

- Việt Nam
Việt Nam Cái                 15.500 

300
Dây cho máy gây mê có van xả + 

bóng 2l người lớn

Dây cho máy gây mê có van 

xả + bóng 2l người lớn
Flexicare Anh Bộ               288.750 

301 Omniset TPE INCL FILTER 0,5
Omniset TPE INCL FILTER 

0,5
B.Braun Ý Bộ            8.400.000 

302
Bóng bóp giúp thở trẻ em, người 

lớn (Ampu)

Bóng bóp giúp thở loại tháo 

rời được (người lớn, trẻ em): 

bóng bóp PVC, mặt nạ, dây 

oxy, túi oxy, hộp giấy đựng

Ningbo Greatcare
 Trung 

Quốc
Cái               346.500 

303
Bộ phận chuyển tiếp (Transfer 

set)

Bộ chuyển tiếp (Minicap 

Extended Life PD Transfer 

Set with Twist Clamp)

Baxter 

Healthcare 

Coporation

Mỹ Cái               340.000 

304
Bộ dây lọc máu liên tục cho máy 

Omni

Quả lọc máu kèm hệ thống 

dây dẫn máu sử dụng cho máy 

lọc máu liên tục (OMNIset 1,6 

m²)

B. Braun Avitum 

Italy S.p.A/ Ý
Ý Bộ            6.399.960 

305
Bộ dây chạy thận nhân tạo cho 

máy thận online HDF 5008S

Bộ dây lọc máu cho máy thận 

5008S Online HDF - AV Set 

Online Plus

B.Braun Đức Bộ               269.850 

306
Bộ dây chạy thận nhân tạo có 

Transducer
Bộ dây thẩm tách máu Perfect Việt Nam Bộ                 59.000 

307 Co nối thẳng 1/4 x male Co nối thẳng 1/4 x male Bllifesciebces Ấn Độ Cái                 83.790 

23. Ống thông

308

Cannula động mạch EOPA có 

thông khí các cỡ (Cannulae động 

mạch đầu tà các cỡ 18Fr; 20Fr, 

một mảnh, thân của ống có khả 

năng chống xoắn)

Cannula động mạch EOPA 

các cỡ

Viant Medical, 

Inc.,/Mỹ
Mỹ Cái            2.440.000 

309

Cannula động mạch EOPA có 

thông khí các cỡ (Cannulae động 

mạch đầu tà các cỡ 18Fr; 20Fr, 

một mảnh, thân của ống có khả 

năng chống xoắn)

Cannula động mạch EOPA có 

thông khí các cỡ (Cannulae 

động mạch đầu tà các cỡ 18Fr; 

20Fr, một mảnh, thân của ống 

có khả năng chống xoắn)

Medtronic Mỹ Cái            2.440.000 

310
Khai khí đạo 1 nòng (Ống mở 

khí quản) các số  6.0 - 9.0

Ống mở khí quản Idealcare 1 

nòng, các số 6-9
Ideal Healthcare Malaysia Cái               142.989 

311
Ống thông dạ dày có nắp đậy các 

số

ỐNG THÔNG DẠ DÀY 

MPV
MPV Việt Nam Cái                   2.850 

312
Ống thông tiểu Nelaton các số 8, 

10, 12, 14

Thông tiểu Nelaton 

ComforSoft mã hóa màu, 

mềm, các cỡ 8, 10, 12, 14

Symphon  Taiwan Cái                   5.229 

313

Cannula động mạch đùi - tĩnh 

mạch cảnh BIO-MEDICUS các 

cỡ (96570-119)

Cannula động mạch đùi - tĩnh 

mạch cảnh BIO-MEDICUS 

các cỡ (96570-119)

Medtronic Mỹ Cái          12.064.500 

314

Cannula tĩnh mạch DLP một 

tầng đầu cong 24Fr, đầu nối 3/8" 

69324

Cannula tĩnh mạch DLP một 

tầng đầu cong 24Fr, đầu nối 

3/8" 69324

Medtronic Mỹ Cái            1.312.500 

315

Cannula tĩnh mạch DLP một 

tầng đầu thẳng 34Fr, đầu nối 

3/8" 66134

Cannula tĩnh mạch DLP một 

tầng đầu thẳng 34Fr, đầu nối 

3/8" 66134

Medtronic Mỹ Cái            1.017.000 
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316

Cannula tĩnh mạch đùi đa tầng 

kèm bộ kit can thiệp qua da BIO-

MEDICUS các cỡ (96880-019)

Cannula tĩnh mạch đùi đa tầng 

kèm bộ kit can thiệp qua da 

BIO-MEDICUS các cỡ 

(96880-019)

Medtronic Mỹ Cái          15.099.000 

317
Ống thông JJ trẻ em kèm 

Guidewire

Ống thông JJ trẻ em kèm 

Guidewire
Marflow AG Thụy Sỹ Cái               945.000 

318 Airway các số (0, 1, 2, 3, 4) Airway các số Changzhou/TQ
Trung 

Quốc
Cái                   3.940 

319 Thông phổi có trocar 32 Thông phổi có trocar 32 Bicakcilar 
Thổ Nhĩ 

Kỳ
Cái               168.000 

320
Dây oxy 2 nhánh size người lớn, 

trẻ em
DÂY THỞ OXY ECO MPV Việt Nam Cái                   4.050 

321
Ống thông hậu môn (Rectal) các 

số
Ống thông hậu môn MPV MPV Việt Nam Cái                   2.950 

322
Ống thông nội khí quản có bóng 

các số

Ống thông nội khí quản có 

bóng các số

Zibo Eastmed / 

Trung Quốc

Trung 

Quốc
Cái                   9.978 

323

Ống thông tiểu 2 nhánh (Foley), 

có bóng các số (12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26, 28)

Ống thông tiểu TOPCARE 2 

nhánh số 12/30 đến 22/30

Well Lead 

Medical

Trung 

Quốc
Cái                 16.800 

324
Ống thông tiểu Foley silicone 2 

nhánh các số (08Fr-26 Fr)

Ống thông tiểu foley silicone 

2 nhánh 14fr -16fr

Well Lead 

Medical Co., Ltd 

Trung 

Quốc
cái               155.000 

325
Ống thông tiểu Foley silicone 3 

nhánh các số (08Fr-26 Fr)

Ống thông tiểu Silicone tiệt 

trùng 3 nhánh
Create Medic

Trung 

Quốc
Cái               239.900 

326
Ống thông chuẩn đoán mạch 

vành chất liệu nylon, các cỡ
Performa (JL, JR, AL, AR)

Merit 

Maquiladora 

Mexico, S. DE 

R.L. DE C.V - 

Mexico/

Mexico/  

Mỹ
Cái               428.000 

327

Ống nội khí quản phủ silicon 

kèm ống hút có bóng thể tích lớn 

áp lực thấp các số

Ống thông nội khí quản có lỗ 

hút đàm trên bóng các số.
Sumi Ba Lan Cái               230.979 

328
 Sonde Blackemore (cầm máu 

thực quản)  hoặc tương đương 

Ống thông Blakemore số 16, 

18, 20
Rusch (Teleflex) Đức Cái            2.520.000 

329
Ống thông tiểu 3 nhánh (Foley), 

có bóng các số (18, 20, 22, 24)

Sonde foley 3 nhánh phủ 

silicon, các số 14-26 Sterimed
Sterimed Ấn Độ Cái                 23.079 

330 Ống cai máy thở chữ Ống cai máy thở chữ T. Intersurgical  Anh Cái                 52.500 

331
Ống thông Nội khí quản lò xo có 

bóng các số

Nội khí quản lò xo UnoFlex 

có bóng tròn (HVLP) số 6.0 -

> 8.5

Well Lead 

(Ningbo 

Greatcare)

 Trung 

Quốc
Cái               193.200 

332
Ống thông Phế quản  right,  left 

các số 28, 32, 35, 37

Ống nội khí quản 2 nòng 

(sonde carlene) thân ống phủ 

silicon, bóng thể tích lớn áp 

lực thấp, trái phải các số 28, 

32, 35, 37, 39

SUMI Ba Lan Cái            1.470.000 

333
Ống thông niệu quản có lổ các số 

6 Fr- 7 Fr, dài 70 cm

Ống thông niệu quản có lổ các 

số 6 Fr dài 70 cm
Marflow AG Thụy Sỹ Cái               180.000 

24. Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa tiết niệu

334

Dây cáp laser LightTrail có 

đường kính 230 µm,365 µm,600 

µm có thể sử dụng nhiều lần 

hoặc tương đương

LIGHTTRAIL 

REUSABLE(Dây cáp laser 

đường kính 230 μm, 365 μm, 

600 μm có thể sử dụng nhiều 

lần tương thích với máy Tán 

sỏi laser Auriga (hoặc tương 

đương).

Boston Scientific Ireland Cái          18.000.000 

335 Kẹp catheter
Kẹp Catheter (PD Catheter 

Clamp)

Baxter 

Healthcare S.A
Ireland Cái                 42.900 
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336

Ống thông JJ cho các  cở loại  

6Fr đến 8Fr lưu 12 tháng, phủ 

100% silicon

Percuflex™ Plus Ureteral 

Stent

Boston Scientific 

Corporation/ 

Costa Rica

Costa Rica Cái               756.000 

337 Bộ nong lấy sỏi qua da Bộ nong lấy sỏi qua da
 Well Lead 

Medical Co., Ltd 

Trung 

Quốc
Bộ            6.500.000 

338
Que tán sỏi thủy lực loại mềm, 

các cỡ
Que tán sỏi thủy lực loại mềm

Walz elektronik 

Gmbh
Đức Cái            4.656.960 

339

Bộ dẫn lưu đường mật, thận qua 

da, mềm, có dây để cố định ống 

thông, gồm: 1 catheter có khóa 

bằng polyurethane, cản quang, 

không bị gấp khúc, 1 trocar, 1 

kim chọc, 1 spit straightener, các 

cỡ.

Pigtail Drainage Catheter Set

 (One Step Type)

Bioteque 

Corporation 

 Đài Loan Bộ            1.029.000 

340
Ống thông monoJ, dẫn lưu bàng 

quang trên xương mu
Suprapubic catheter set Yushin medical Hàn Quốc Cái               930.000 

341
 Ống thông JJ các cỡ 5Fr đến 

8Fr. Lưu ≤ 3 tháng

Ống thông niệu Douple J 

chuẩn, hai đầu mở
Thụy Sỹ

Marflow 

AG
Cái               268.000 

342 Rọ lấy sỏi niệu quản - thận. Rọ Lấy Sỏi Niệu
Innovex Medical 

Co., Ltd 

Trung 

Quốc
Cái            4.500.000 

343
Thiết bị cắt bao quy đầu tự động, 

thiết kế hình cây súng, các cỡ.
Thiết bị cắt bao quy đầu II

Jiangxi Langhe 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd/ Trung Quốc

Trung 

Quốc
Cái            3.500.000 

344
Thiết bị cắt bao quy đầu tự động 

hình cánh bướm
Thiết bị cắt bao qui đầu

Jiangxi Langhe 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
cái            2.200.000 

345
Ống soi mềm niệu quản thận sử 

dụng một 
Ống soi mềm

Zhuhai Pusen 

Medical 

Technology Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Cái          28.000.000 

346
Sợi truyền quang dùng trong tán 

sỏi tiết niệu.
Sợi Truyền Quang

Shanghai 

Raykeen 

Technology Co., 

Ltd

Trung 

Quốc
Sợi          12.800.000 

347

Giá đỡ vừa tán vừa hút các cỡ 

dùng trong phẫu thuật Ống soi 

mềm

Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng 

trong phẫu thuật Ống soi mềm

 Well Lead 

Medical Co., Ltd 

Trung 

Quốc
Cái            5.000.000 

348
Giá đỡ ống soi mềm các cỡ 

9Fr,10Fr, 11Fr, 12Fr dài 45cm

Giá đỡ ống soi mềm các cỡ 

9Fr,10Fr, 11Fr, 12Fr dài 45cm
Marflow AG Thụy Sỹ Bộ            3.200.000 

25. Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa tiêu hóa

349

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội 

soi sử dụng pin dùng cho mạch 

máu Echelon Flex TM

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng 

nội soi sử dụng pin dùng cho 

mạch máu Echelon Flex TM

Johnson & 

Johnson
Mỹ CÁI          13.149.675 

350

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội 

soi sử dụng nối pin 45mm/60mm 

công nghệ GST. 

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng 

nội soi 45mm-60mm, chạy 

bằng pin

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái          16.338.084 
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351

Dụng cụ cắt, khâu nối tự động đa 

năng dùng trong phẩu thuật nội 

soi

Dụng cụ cắt khâu nối tự động 

dùng trong phẫu thuật nội soi 

Endo GIA Ultra Universal , 

có khả năng gặp góc 45 độ với 

5 điểm gập góc mỗi bên và 

một điểm ở giữa. Trục dài 

16cm

Covidien 

(Medtronic)
Mỹ Cái            5.500.000 

352
Dụng cụ khâu cắt mạch máu nội 

soi 35mm sử dụng pin

Dụng cụ khâu cắt nối nội soi 

gập góc sử dụng pin dùng cho 

mạch máu Echelon Flex 35mm

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái          13.412.658 

353
Dụng cụ khâu cắt nội soi 

45mm/60mm, gập góc 45 độ

Dụng cụ khâu cắt nội soi đa 

năng 45/60mm

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái          13.412.658 

354
Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội 

soi đa năng 60mm, gập góc 45 độ

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng 

nội soi gập góc Echelon Flex 

60 ENDOPATH

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái          13.412.658 

355

Dụng cụ khâu nối tự động tiêu 

hóa các cỡ 21mm, 25mm, 

28mm,31mm, 33mm, công nghệ 

DST.

Dụng cụ cắt khâu nối tròn 

EEA Autosuture Circular 

Stapler công nghệ định hướng 

ghim dập đúng chiều DST các 

cỡ

Covidien 

(Medtronic)
Mỹ Cái            9.100.000 

356

Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng 

phương pháp Longo 32 ghim dập 

chuẩn công nghệ DST.

Dụng cụ cắt khâu nối dùng 

trong kỹ thuật Longo khâu cắt, 

treo trĩ, sa trực tràng công 

nghệ DST các cỡ

Covidien 

(Medtronic)
Mỹ Cái            9.099.000 

357

Dụng cụ phẫu thuật trĩ Longo 

33mm,28 kim bằng Titanium 

Alloy, điều chỉnh chiều cao kim 

đóng từ 0.75mm-1.5mm 

Dụng cụ cắt nối tự động sử 

dụng trong kỹ thuật Longo

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái            7.003.185 

358
Dụng cụ khâu cắt nối vòng dùng 

cho phẫu thuật nối ống tiêu hóa

Dụng cụ khâu cắt nối vòng 

ETHICON

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái            9.032.100 

359

Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt 

mạch máu nội soi 35mm sử dụng 

pin.

Băng ghim của dụng cụ khâu 

cắt nối thẳng nội soi gập góc 

sử dụng pin dùng cho mạch 

máu ENDOPATH ECHELON

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái            4.256.238 

360

Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng nội soi đa năng 45mm, 

kim bằng Titanium

Băng ghim cho dụng cụ khâu 

cắt nối thẳng nội soi với công 

nghệ giữ mô bề mặt Echelon 

Endopath

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái            2.693.796 

361

 Băng đạn của dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng nội soi đa năng 60mm, 

kim bằng Titanium Alloy. 

Băng đạn cho dụng cụ khâu 

cắt nội soi đa năng, dài 60mm

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc., Mexico

Mexico Cái            2.693.796 

362

Băng đạn nội soi các cỡ 30mm, 

45mm, 60mm công nghệ Tri-

staple dùng cho dụng cụ cắt, 

khâu nối nội soi đa năng.

Băng ghim cắt khâu nối nội 

soi Endo GIA Articulating 

Reload công nghệ Tri-Staple 

các cỡ

Covidien 

(Medtronic)
Mỹ Cái            4.900.000 

363
Rọ lấy sỏi đường mật 4 sợi, có 

kênh guidewire.

Rọ lấy sỏi đường mật (4 sợi, 

có kênh guidewire)

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            6.070.000 

364
Rọ lấy sỏi đường mật 4 sợi, 

không có kênh guidewire.
Rọ tán sỏi

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            6.070.000 

365
Thòng lọng cắt polyp xoay 360 

độ

GF4635R - Thòng lọng cắt 

Polyp

Sysmex 

Corporation
Bỉ Cái               844.000 

366
Thòng lọng cắt Polyp xoay 360 

độ
Thòng lọng cắt Polyp (Snare)

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            1.367.000 

367
Rọ lấy sỏi nội soi ống mềm 

2.4Fr, 4 sợi, dài 120 cm

Rọ lấy sỏi nội soi ống mềm 

2.4Fr, 4 sợi, dài 120 cm
Marflow AG Thụy Sỹ Cái            3.350.000 
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368
Rọ lấy sỏi niệu loại xoắn ốc số 3 

có 4 sợi, dài 70-120cm

Rọ lấy sỏi niệu loại xoắn ốc 

số 3 có 4 sợi, dài 70-120cm
Marflow AG Thụy Sỹ Cái            1.974.000 

26. Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa tim mạch và X- quang can thiệp

369

Hạt nút mạch Poly Vinyl 

Alcohol 25mg điều trị ung thư 

gan

Hạt nút mạch 

DC-Bead 

Biocompatibles 

UK Ltd
 Anh Lọ          31.500.000 

370 Hạt nút mạch tạm thời Hạt nút mạch  EGgel S Plus Engain Co., Ltd Hàn Quốc Lọ            2.600.000 

371
Hạt nút mạch vi cầu Trisacryl 

gelatin 2ml

Hạt nút mạch  Embospheres 

Microspheres - 2ml

Merit Medical 

Systems, Inc
 Mỹ Lọ            5.800.000 

372
Phim X-quang kỹ thuật số lazer 

14x17 inch (35cmx43cm)

 Phim chụp laser Dryview 

DVB+ cỡ 35x43 cm (14x17 

inch)

Carestream 

Health, Inc.
Mỹ Tấm                 50.500 

373
Phim X-quang kỹ thuật số laser 

25cm x30cm (10x12 inch)

Phim chụp laser DRYVIEW 

DVB+ 25x30CM (10x12IN)

Carestream 

Health, Inc
Mỹ Tấm                 35.000 

374
Phim X-quang kỹ thuật số lazer 

10x12 inch (25cmx30cm)

Phim X-quang khô laser 

Konica SD-Q 10 x 12 inch 

(25 x 30cm)

Carestream 

Health (sản xuất 

cho Konica 

Minolta - Nhật 

Mỹ Tấm                 22.000 

375
 Phim X-quang kỹ thuật số lazer 

14x17 inch (35cmx43cm) 

Phim X-quang khô laser 

Konica SD-Q 14 x 17 inch 

(35 x 43cm)

Carestream 

Health (sản xuất 

cho Konica 

Minolta - Nhật 

Bản) 

Mỹ Tấm                 37.002 

376

Bộ phổi nhân tạo, dành cho trẻ 

nhỏ và người lớn, có thể tái sử 

dụng level sensor, loại Capiox 

hoặc tương đương

Capiox RX

 Ashitaka 

Factory of 

Terumo 

Corporation

Nhật Bản  Bộ            8.200.000 

377

Bóng nong mạch máu ngoại biên 

có 5 nếp gấp vật liệu Semi 

Crystalline Polymer và tương 

thích dây dẫn 0.018" đường kính 

: 2.0-7.0 mm; chiều dài : 20-200 

mm

Passeo-18/ Passeo-35 Biotronik AG Thụy Sỹ Cái            8.241.000 

378 Bóng nong mạch máu ngoại biên.

Bóng nong động mạch dùng 

cho can thiệp tin mạch Cronus 

Advanced TM-Peripheral 

Balloon Catheter -OTW

Rontis 

Corporation S.A
Thụy Sỹ Cái            7.467.000 

379

Bộ dụng cụ mở đường động 

mạch đùi dài 11 cm, chất liệu 

polythylene và  polypropylene có 

kèm dây dẫn 0.038" bằng thép 

không gỉ dài nhất 50 cm, các cỡ

Prelude (Femoral)

Merit Medical 

Systems, Inc - 

Mỹ

Mỹ Cái               430.000 

380

Bộ dụng cụ mở đường động 

mạch quay làm bằng chất liệu 

polythylene và  Polypropylene có 

kèm dây dẫn mini 0.018", kim 

chọc mạch bằng thép không gỉ , 

các cỡ

Prelude (Radial) (PSI-6F-7-

018) (Bộ dụng cụ mở đường 

động mạch quay làm bằng 

chất liệu polythylene và  

Polypropylene, kim chọc 

mạch bằng thép không gỉ , các 

cỡ)

Merit Medical 

System, Inc 
Mỹ Cái               475.000 

381

Bộ dụng cụ mở đường mạch máu 

các cỡ bao gồm sheath có van 

chống trào máu kiểu Cross-cut, 

mini guide wire lõi nhựa ái nước

RADIFOCUS Introducer II 

(A kit)

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam Cái               550.000 

382 Bóng nong tâm vị các cỡ. Bóng nong tâm vị các cỡ. Endo-Flex Đức Cái          13.000.000 
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383

Bóng nong mạch vành đàn hồi 

vật liệu Semi Crystalline 

Polymer,  thiết kế hypotube, 

chiều dài thân hữu dụng dài nhất 

140 cm

Bóng nong mạch vành 

Sprinter Legend
Medtronic Mexico Cái            6.900.000 

384

Dây dẫn dùng trong can thiệp 

0.014"công nghệ nối không mối 

nối DuoCore, lõi hợp kim đàn 

hồi  (Superb seamless tech), có 

lớp ái nước M coat, kiểu NS.

Dây dẫn đường cho bóng và 

stent loại đầu mềm quặt ngược 

Runthrough NS Floppy

Ashitaka Factory 

of Terumo 

Corporation

Nhật Cái            2.400.000 

385

Dây dẫn chụp mạch vành phủ 

lớp ái nước M Coat, chiều dài 

150cm các cỡ (hoặc tương 

đương)

Radifocus Guide Wire M 

(150cm)

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam  Cái               520.000 

386

Dây dẫn đường Radifocus có lớp 

ái nước phủ M Coat, lõi Nitinol, 

mặt ngoài phủ hoạt chất 

tungsten, chiều dài 260cm

Radifocus Guide Wire M 

(260cm)

Công ty TNHH 

Terumo Việt 

Nam

Việt Nam  Cái               690.000 

387

Lưới lọc tĩnh mạch tạm thời, 

Chiều cao:35mm, Đường kính 

40mm

VENATECH RETRIEVABLE B.Braun  Pháp Cái          30.870.000 

388
Vi dây dẫn đường can thiệp lõi 

Scitanium, đầu tunsteng.

Dây dẫn đường can thiệp 

Transend(Vi dây dẫn đường 

can thiệp lõi Scitanium, đầu 

tunsteng)

Boston Scientific Mỹ Cái            3.500.000 

389

Vòng xoắn kim loại (Coil) gây 

tắc mạch có thể thu lại coil, có 

sợi Dacron bao phủ.

Vòng xoắn kim loại (Coil) gây 

tắc mạch Interlock Fibered 

IDC Occlusion System

Boston Scientific Ireland Cái          13.700.000 

390

Dây nối bơm cản quang chữ T 

150cm ZY 5152 Dùng cho Bơm 

tiêm điện chụp CT: SALIENT 

(hai nòng)

150cm 300PSI Coiled Tube 

Set Dual ZY5152( Dây nối 

chữ T 150cm bơm tiêm thuốc 

cản quang 190ml dùng cho 

máy Salient)

Imaxeon Pty Ltd Úc Bộ               130.000 

391 Bóng kéo sỏi Bóng kéo sỏi G-Flex Bỉ Cái            3.857.700 

392 Bóng kéo sỏi mật 3 kênh Bóng kéo sỏi (3 kênh)
G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            3.570.000 

393

Bộ thắt tĩnh mạch thực quản (có 

ngã tưới rửa), bao gồm: tay quay 

và đầu thắt

Bộ thắt tĩnh mạch thực quản 

(bao gồm: tay cầm và đầu thắt)

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            2.255.000 

394

Dây dẫn đường mật 0.035inch, 

dài 450cm, đầu phủ hydrophilic - 

ưa nước

GW01-35450 - Dây dẫn 

đường mật (đường kính 

0.035")

G-Flex Europe 

SPRL
Bỉ Cái            2.450.000 

395

Dây dẫn đường mật 2 đầu 

0.035inch, dài 450cm, đầu phủ 

hydrophilic - Nitinol

Dây dẫn đường mật
G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            4.110.000 

396

Bộ bơm bóng áp lực cao làm 

bằng chất liệu polycarbonate, áp 

lực 30 atm

Basix Compak

Merit 

Maquiladora 

Mexico, S. DE 

R.L. DE C.V - 

Mexico

Mexico Cái            1.250.000 

397

Bóng nong mạch vành áp lực cao 

đến 20 atm, có 3 nếp gấp, vật 

liệu Semi Crystalline Polymer, 

thiết kế: hypotube các cỡ,  chiều 

dài thân dữu dụng dài nhất 145 

cm

Bóng nong động mạch vành 

áp lực cao Pantera Leo 3.0/15
Biotronik AG Thụy Sỹ Cái            5.900.000 
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398

Bộ máy tạo nhịp 2 buồng nhịp 

thích ứng, tương thích cộng 

hưởng từ

 Bộ Máy tạo nhịp vĩnh viễn 2 

buồng SPHERA DR, có đáp 

ứng, SureScan MRI và phụ 

kiện chuẩn

Medtronic Singapore Bộ          89.000.000 

399
Dây dẫn đường cứng, phủ PTFE, 

đầu thẳng

Dây dẫn đường cứng, phủ 

PTFE 
Thụy Sỹ

Marflow 

AG
Cái               272.000 

400

Dây dẫn đường mềm  phủ 

Hydrophilic, đầu thẳng, đường 

kính 0.035", dài 150 cm.

Guide Wire Hydrophilic
Well Lead 

Medical Co ., Ltd 

Trung 

Quốc
Cái               700.000 

27. Van nhân tạo, mạch máu nhân tạo

401

Gelweave Vascular Prosthesis 

Straight (Mạch máu nhân tạo 

thẳng các cỡ)

Gelweave Vascular Prosthesis 

Straight (Mạch máu nhân tạo 

thẳng các cỡ)

Vascutek  Anh Cái          13.000.000 

402

Gelweave Vascular Prothesis 

Bifurcate (Mạch máu nhân tạo 

chữ Y các cỡ)

Mạch máu nhân tạo thẳng 

ngâm tẩm gelatin chống thẩm 

thấu  - Chữ Y đường kính 

14x7mm, dài 45cm

Vascutek  Anh Cái          16.000.000 

403

Mạch máu nhân tạo  2 nhánh chữ 

"Y" có tráng bạc kháng khuẩn 

dài 40cm, các cỡ  

SILVER GRAFT 

BIFURCATION 40 CM

Aesculap 

AG/Aesculap 

Chifa Sp. zo.o., 

Đức/ Ba 

Lan
Cái          21.885.000 

404

SILVER GRAFT 

BIFURCATION (Mạch máu 

nhân tạo PE 2 nhánh chữ "Y" có 

tráng bạc chống nhiễm khuẩn dài 

40cm, các cỡ)

SILVER GRAFT 

BIFURCATION (Mạch máu 

nhân tạo PE 2 nhánh chữ "Y" 

có tráng bạc chống nhiễm 

khuẩn dài 40cm, các cỡ)

B.Braun  Đức Cái          19.502.000 

405

Van 2 lá (mitral heart valve), 

sinh học, cỡ 23-33mm, loại Epic 

hoặc tương đương

Van hai lá ngoại tâm mạc sinh 

học nhân tạo Magna Ease
Ewards Mỹ Cái          86.000.000 

406

Mạch máu nhân tạo 1 nhánh 

thẳng có tráng bạc kháng khuẩn, 

dài 60cm, đường kính các cỡ từ 

6 đến 8

SILVER GRAFT STRAIGHT 

6-8MM, 60CM

Aesculap 

AG/Aesculap 

Chifa Sp. zo.o., 

Đức/ Ba 

Lan
Cái          29.566.500 

28. Túi, lọ và vật tư bao gói khác

407

Túi chứa dẫn lưu dịch 800ml, có 

thể kết nối với ống dẫn lưu mật 

ra da

Drainage Bag
Bioteque 

Corporation 

 Đài Loan Cái                 61.740 

408
Túi ép tiệt trùng loại dẹp 40cm x 

200m

Túi hấp tiệt trùng 

400mmx200m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn            1.200.000 

409
Túi ép tiệt trùng loại dẹp 10cm x 

200m

Túi hấp tiệt trùng 

100mmx200m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn               265.000 

410
Túi ép tiệt trùng loại dẹp 15cm x 

200m

Túi hấp tiệt trùng 

150mmx200m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia cuộn               490.000 

411
Túi ép tiệt trùng loại dẹp 20cm x 

200m.

Túi hấp tiệt trùng 

200mmx200m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn               515.000 

412
Túi ép tiệt trùng loại dẹp 25cm x 

200m

Túi hấp tiệt trùng 

250mmx200m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn               660.000 

413
Túi ép tiệt trùng loại dẹp 30cm x 

200m. 

Túi hấp tiệt trùng 

300mmx200m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn               810.000 

414
Túi ép tiệt trùng loại dẹp 35cm x 

200m. 

Túi hấp tiệt trùng 

350mmx200m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn               895.000 
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415
Túi ép tiệt trùng loại phồng 

30cm x 100m. 

Túi hấp tiệt trùng 

300mmx100m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn               850.000 

416

Túi ép tiệt trùng loại Tyvek 

150mm x 70m (hoặc tương 

đương). 

Túi hấp tiệt trùng Tyvek 

150mmx70m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn            1.099.000 

417

Túi ép tiệt trùng loại Tyvek 

250mm x 70m (hoặc tương 

đương). 

Túi hấp tiệt trùng Tyvek 

250mmx70m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn            1.949.000 

418

Túi ép tiệt trùng loại Tyvek 

350mm x 70m (hoặc tương 

đương). 

Túi hấp tiệt trùng Tyvek 

350mmx70m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn            2.499.000 

419

Túi ép tiệt trùng loại Tyvek 

75mm x 70m (hoặc tương 

đương). 

Túi hấp tiệt trùng Tyvek 

75mmx70m

CROSS 

PROTECTION 

(M) SDN BHD

Malaysia Cuộn               619.000 

420
Túi chứa nước tiểu 2000ml có 

dây treo
Túi chứa nước tiểu

Suzhou Tianping 

Huachang 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd.

Trung 

Quốc
Cái                   4.180 

421 Túi nuôi ăn 1000ml loại thường
Túi nuôi ăn 1000ml loại 

thường

Công Ty CP DP 

& TBYT An Phú
Việt Nam Cái                 18.650 

422 Túi hậu môn nhân tạo

Túi hậu môn nhân tạo 

(Flexima 3s drainable roll up 

transperant pouch - flexima 3s 

base plate fla)

B.Braun  Pháp Bộ               120.000 

423 Túi dẫn lưu niệu chống loét

FLEXIMA URO SILK 

TRANSP 12-55 (Túi dẫn lưu 

niệu chống loét)

B.Braun Medical 

SAS
Pháp Cái               101.535 

424
Bình thông phổi Siphonagc đôi 

hoặc tương đương
Bình thông phổi Siphonagc đôi Cái               160.000 

425
Bình hút dịch vết thương 30ml 

có dây và troca

Bình hút dịch áp lực âm Plasti-

med 30ml có dây và trocar 

kim loại đi kèm

Plasti-med
Thổ Nhĩ 

Kỳ
Bình                 89.880 

426

Bộ bình ống dẫn lưu Silicone 

dùng trong phẫu thuật các loại 

100ml; 200ml; 400ml

Bộ bình ống dẫn lưu silicone 

dùng trong phẫu thuật, kích 

thước 14Fr

Ningbo Greatcare
Trung 

Quốc
Cái               350.000 

29. Vật liệu cầm máu, điều trị các vết tổn thương

427

Bột cầm máu tự tiêu Perclot loại 

1g (kèm vòi bơm dài 10cm) hoặc 

tương đương

Bột cầm máu tự tiêu Perclot 

loại 1g (kèm vòi bơm dài 

10cm)

Starch Medical 

Inc

Mỹ/Trung 

Quốc
Gói            1.890.000 

428

Bột cầm máu tự tiêu Perclot loại 

3g (kèm vòi bơm dài 10cm) hoặc 

tương đương

Bột cầm máu tự tiêu 

Haemocer™ Plus 3g

BioCer 

Entwicklungs
 Đức Kit            3.400.000 

429 Sáp cầm máu xương 2.5g
Sáp cầm máu xương 

BONEWAX 2.5gram, W31C

Johnson & 

Johnson do 

Brasil Indústria e 

Comércio de 

Produtos para 

Saúde Ltda.

Brazil Miếng                 31.521 

430

Vật liệu cầm máu bằng collagen 

tự tiêu 5cm x 8cm trong phẫu 

thuật

LYOSTYPT 5 X 8 CM

B.Braun Surgical 

S.A/ Tây Ban 

Nha

Tây Ban 

Nha
Miếng                 96.915 

431

Vật liệu cầm máu bằng gelatin 

dạng bọt xốp màu trắng, tự tan 

7cm x 5cm x 1cm.

Bông cầm máu tự tiêu 

7*5*1cm nguyên liệu Gelatin 

tinh khiết

Genco
Thổ Nhĩ 

Kỳ
Miếng                 83.979 
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432

Vật liệu cầm máu tự tiêu, có tính 

kháng khuẩn, bằng cellulose oxi 

hóa tái tổ hợp, kích thước 10cm 

x 20 cm

Vật liệu cầm máu tự tan tiêu 

chuẩn (PAHACEL Standard), 

kích thước 10cm x 20cm

Altaylar Medikal 

Tibbi Malz ins. 

Teks. Gidaith. 

Ihr. San ve 

Tic.Ltd Sti

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Miếng               330.000 

433
Keo cầm máu không phụ thuộc 

vào cơ chế cầm máu của cơ thể.

FLOSEAL HEMOSTATIC 

MATRIX 5ML (Keo cầm 

máu)

Baxter 

Healthcare 

Corporation

Mỹ Bộ            7.700.000 

434
Keo dán sinh học bịt kín lỗ hở 

chân chỉ khâu.

COSEAL SURGICAL 

SEALANT 4ML

Baxter 

Healthcare S.A
 Mỹ Cái            9.419.025 

435
Keo dán da 2-octyl-cyanoacylat, 

dùng ngoài cơ thể. Ống 0.5ml

Keo dán da DERMABOND 

thành phần 2-octyl 

cyanoacrylate. Ống 0,5ml

Ethicon - J&J  Châu Âu Ống               173.901 

436
Clip kẹp mạch máu Weck 

Horizon-001200 ( Màu vàng)

Clip kẹp mạch máu Weck 

Horizon-001200 ( Màu vàng)
Teleflex Mexico Cái                 50.000 

437
Clip mạch máu bằng Polymer 

các cỡ

Dụng cụ phẫu thuật cầm máu 

Polymer

Welfare Medical 

Limited

Vương 

Quốc Anh
Cái                 57.750 

438
Clip mạch máu bằng Titanium 

các cỡ

Dụng cụ phẫu thuật cầm máu 

Titan

Welfare Medical 

Limited

Vương 

Quốc Anh
Cái                 21.000 

439
Clip mạch máu bằng Polymer cỡ 

lớn.

Clip Polymer kẹp mạch máu 

có răng chống trượt nhọn-gập 

góc các cỡ L

Grena  Anh Cái                 65.000 

440
Clip mạch máu bằng Polymer cỡ 

trung bình lớn. ML(Hem-o-lock)

Clip kẹp mạch máu Weck 

Hem-O-Lok Ligating Clips

Hudson 

Respiratory Care 

Tecate S.De R.L 

De 

C.V./MEXICO

Mexico Cái                 85.000 

441
Clip mạch máu bằng Titanium 

các cỡ

Clip titan kẹp mạch máu cỡ 

ML.
Grena Ltd  Anh Cái                 17.000 

30. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo khác

442
Keo dán mô N - butyl - 2 - cyano 

acylat ống ≥ 0, 5 ml
HISTOACRYL BLUE 0,5ML

B.Braun Surgical 

S.A

Tây Ban 

Nha
Ống               225.771 

443 Vật liệu đóng mạch ngoại biên Keo đóng tĩnh mạch Venaseal
Medtronic 

Ireland
Ireland Lọ          36.500.000 

31. Vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn trong phẫu thuật

444 Áo dùng cho phẫu thuật tim Áo phẫu thuật cao cấp L Viên phát Việt Nam Cái                 83.000 

445 Áo phẫu thuật 5 lớp Áo phẫu thuật L Viên Phát Việt Nam Cái                 36.225 

446 Bộ khăn phẫu thuật tim hở Bộ khăn mổ tim hở Viên Phát Việt Nam Bộ               579.600 

447 Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng Bộ gây tê ngoài màng cứng Viên Phát Việt Nam Bộ                 52.500 

448 Bộ khăn chẩn đoán nội soi niệu
Bộ khăn nội soi niệu quản 

không túi
Viên Phát Việt Nam Bộ                 95.550 

449
Bộ khăn áo phẫu thuật tổng quát 

SMMMS
Bộ khăn tổng quát SMS C Viên Phát Việt Nam Bộ               392.700 
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450 Bộ khăn chụp mạch vành Bộ khăn chụp mạch vành C Viên Phát Việt Nam Bộ               260.400 

451 Bộ khăn lấy sỏi thận qua da
Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua 

da C
Viên Phát Việt Nam Bộ               408.450 

452 Bộ khăn nội soi niệu
Bộ khăn nội soi niệu quản có 

túi
Viên Phát Việt Nam Bộ               343.350 

453
Bộ khăn phẫu thuật bụng và tầng 

sinh môn

Bộ khăn phẫu thuật bụng và 

tầng sinh môn
Viên Phát Việt Nam Bộ               393.750 

454
Bộ khăn phẫu thuật giãn tĩnh 

mạch chi dưới

Bộ khăn phẫu thuật giãn tĩnh 

mạch
Viên Phát Việt Nam Bộ               380.100 

455
Bộ khăn phẫu thuật tạo hình niệu 

đạo
Bộ khăn tạo hình niệu đạo Viên Phát Việt Nam Bộ               393.750 

456
Bộ khăn phẫu thuật tổng quát 

bán thấm toàn bộ
Bộ khăn tổng quát Viên Phát Việt Nam Bộ               454.650 

457 Bộ khăn phẫu thuật tuyến giáp Bộ khăn phẫu thuật tuyến giáp Viên Phát Việt Nam Bộ               371.700 

458
Khăn gói dụng cụ phẫu thuật 

90cm x 90cm
Giấy gói (SMS) 90 x 90 Viên Phát Việt Nam Tờ                   8.085 

459 Khăn lót giường 80cm x 210cm Khăn lót giường cứu thương Viên Phát Việt Nam Cái                 21.630 

460 Khăn lỗ tiểu phẫu 90cm x 90cm
Khăn có lỗ tròn, không tiệt 

trùng
Viên Phát Việt Nam Cái                 12.600 

461
Khăn thấm dùng trong thủ thuật, 

phẫu thuật 40cm x 60cm
Khăn thấm Viên Phát Việt Nam Cái                   4.778 

462 Khăn thông tiểu 60cm x 60cm
Khăn thông tiểu, không tiệt 

trùng
Viên Phát Việt Nam Cái                   7.035 

463
Khăn trải bàn dụng cụ 150cm x 

160cm
Khăn trải bàn dụng cụ M Viên Phát Việt Nam Cái                 44.100 

464
Khăn trải mâm vô khuẩn 60cm x 

60cm
Khăn đa dụng Viên Phát Việt Nam Cái                   6.825 

465
Miếng lót thăm khám 40 x 50cm, 

thấm, dạng cuộn

MIẾNG LÓT GIƯỜNG 40 x 

50 CM, 60 GSM, TRẮNG, 

DẠNG CUỘN, 50 MIẾNG/ 

CUỘN

Viên Phát Việt Nam Cuộn               110.250 

466
Tấm lót 60cmx180cm,  dùng cho 

bệnh nhân siêu âm

MIẾNG LÓT GIƯỜNG 60 x 

180 CM, 30GSM, XANH, 

DẠNG CUỘN, 50 MIẾNG/

CUỘN

Viên Phát Việt Nam Miếng                   4.725 

467
Túi bệnh phẩm nội soi 15cm x 

19cm
Túi bệnh phẩm nội soi C Viên phát Việt Nam Cái                 32.550 
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468
Túi bệnh phẩm nội soi 9cm x 

13cm
Túi bệnh phẩm nội soi Viên phát Việt Nam Cái                 28.350 

469
Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng loại 

buộc dây

Khẩu trang y tế có dây cột ( 

tiệt trùng)
Đồng Hợp Tiến Việt Nam Cái                   1.302 

470
Khẩu trang y tế 3 lớp không tiệt 

trùng
Khẩu trang y tế

Công Ty Tnhh 

Vật Tư Và Trang 

Thiết Bị Y Tế 

Hạnh Phú

Việt Nam Cái                      510 

471 Bao giày không tiệt trùng
Giày dùng cho phẫu thuật 

viên, vải không dệt, KVT

Danameco/ Việt 

Nam
Việt Nam Đôi                   1.320 

472 Khẩu trang than 4 lớp Khẩu trang than hoạt tính 4 lớp

ĐỈNH HƯNG 

PHÁT-VIỆT 

NAM

Việt Nam Cái                      620 

473 Bao tóc phẫu thuật tiệt trùng Nón phẫu thuật dạng xếp Hạnh Phú Việt Nam Cái                      693 

474

Bộ áo chống dịch bệnh  (bao 

gồm: áo choàng, quần, nón trùm 

đầu, bao giày, khẩu trang 03 lớp, 

găng tay khám, kính bảo hộ, tấm 

chắn bảo hộ)

Bộ áo chống dịch cấp 3 ( 7 

món )
Viên phát Việt Nam bộ                 91.350 

475 Bao giày tiệt trùng Giày thông dụng(TT) Bảo Thạch Việt Nam Đôi                   4.620 

476 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng Bảo Thạch Việt Nam Cái                      945 

32. Vật tư y tế - Hóa chất cho máy STERRAD

477
Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 

tháng cho máy Sterrad 100S.

Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn 

STERRAD 100S (6 THÁNG)

Exact Industries, 

Inc
Mỹ  Bộ          17.930.000 

478
Băng mực in dùng cho máy đóng 

túi/hàn túi

Băng mực in dùng cho máy 

đóng túi/hàn túi
Trung Quốc

 Trung 

Quốc
Cái               979.000 

479
Lót khay đựng dụng cụ 

STERRAD 546x254mm

Lót khay đựng dụng cụ 

STERRAD 546x254mm

QURE 

MEDICAL/MỸ
Mỹ Cái            4.095.300 

480
Băng keo chỉ thị nhiệt độ hấp ướt 

1.8cm x 55m ±10%

1322-18MM- Comply Steam 

1.8cm x 55m Băng keo thử 

nhiệt ( 1322-18)

3M  Canada Cuộn               126.000 

481
Băng keo có chỉ thị hóa học 

Sterrad

Băng keo có chỉ thị hóa học 

STERRAD Sealsure

Hogy Medical 

Co., Ltd
 Nhật Bản hộp            4.199.958 

482

Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 

tháng cho máy Sterrad 100NX 

ALLCLEAR.

Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn 

STERRAD 100NX (12 

THÁNG)

Jabil Circuits, 

Inc.
Mỹ Bộ        137.610.000 

483

Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 

tháng cho máy Sterrad 100NX 

ALLCLEAR.

Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn 

STERRAD 100NX (6 

THÁNG)

Jabil Circuits, 

Inc.
Mỹ Bộ          70.840.000 

484
Giấy in 2 lớp dùng cho máy 

Sterrad 100S hoặc tương đương

Giấy in 2 lớp dùng cho máy 

Sterrad 100S

Exact Industries, 

Inc
 Mỹ Cuộn               326.592 

485

Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt 

khuẩn Sterrad 100NX 

ALLCLEAR.

Giấy in nhiệt dùng cho máy 

tiệt khuẩn STERRAD

ONeil Product 

Development, 

Inc.

Mỹ Cuộn               275.000 

486
Khay đựng dụng cụ 

(600x200x50)mm ±10%

Khay đựng dụng cụ 600 x 200 

x 50mm

HI-TECH 

MOLD&TOOL,I

NC,MỸ

Mỹ Cái            5.421.255 
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487
Khay đựng cụng cụ 

(600x330x100)mm ±10%

Khay đựng dụng cụ cho tiệt 

khuẩn APTIMAX (Khay 

đựng dụng cụ 

(600x330x100)mm ±10%. )

HI-TECH 

MOLD&TOOL,I

NC,MỸ

Mỹ Cái          14.448.000 

33. Vật tư y tế cho máy cắt đốt u gan bằng vi sóng và dụng cụ đốt laser nội mạch

488

Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch 

(bao gồm: sợi quang- đầu đốt, 

ống thông laser nội mạch, kim)

Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch 

Nevertouch Direct
Angiodynamics Mỹ Bộ          10.300.000 

489 Kim đốt vi sóng 14cm

Kim đốt u bằng sóng 

microwave tương thích máy 

Solero(Kim đốt vi sóng 14cm)

Angiodynamics Mỹ Cái          43.300.000 

490 Kim đốt vi sóng 19cm Kim đốt vi sóng 19cm Angiodynamics Mỹ Cái          43.300.000 

491 Kim đốt vi sóng 29cm Kim đốt vi sóng 29cm Angiodynamics Mỹ Cái          43.290.000 

34. Vật tư y tế dùng cho hệ thống máy nội soi OLYMPUS

492

Điện cực cắt rạch hình vòng loại 

tách bóc nhân, dùng cho cắt đốt 

tiền liệt tuyến lưỡng cực

Điện cực cao tần cắt rạch hình 

vòng góc nghiêng 45°, 24-28 

Fr cho ống kính 12° và 30°, 

dùng 1 bóc tách nhân (12 cái/ 

hộp)

Olympus 

Medical Product 

Czech Spol 

S.R.O

Séc Cái            5.555.549 

493

Điện cực cắt rạch hình vòng, 

dùng cho cắt đốt tiền liệt tuyến 

lưỡng cực

Điện cực cắt rạch hình vòng 

24Fr - 28Fr, 12 cái/hộp
Olympus

Cộng Hòa 

Séc
Cái            4.370.000 

494
Bàn đạp dùng cho máy cắt đốt 

cao tần

Bàn đạp đôi cho dao mổ điện 

ESG-400

Steute 

Schaltgerate 

GmbH & Co. KG 

Đức Cái          34.790.000 

495 Bộ chuyển đổi nối với que tán sỏi
Bộ chuyển đổi nối với que tán 

sỏi Shockpulse
Gyrus ACMI Inc. Mỹ Cái        365.488.000 

496
Bóng dùng cho ống nội soi siêu 

âm loại FNA

Bóng dùng cho ống nội soi 

siêu âm (20 cái/gói)

Olympus 

Medical Systems 

Corp.-Hinode 

Plant

Nhật Bản Cái               750.000 

497
Bóng dùng cho ống nội soi siêu 

âm loại radio

Bóng dùng cho ống nội soi 

siêu âm (20 cái/ gói)

Shirakawa 

Olympus Co.,Ltd
Nhật Bản Cái               770.000 

498 Rọ tán sỏi loại V, xoay được Rọ tán sỏi loại V, xoay được Olympus  Nhật Cái            9.924.566 

499
Clip cầm máu nội soi tiêu hóa 

các cỡ

Kẹp cầm máu loại chuẩn/dài 

(40 cái/hộp)/

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái               415.000 

500
Dao cắt hớt niêm mạc đầu chữ L, 

có kênh tưới rửa cho dạ dày

Dao cắt hớt dưới niêm mạc 

loại móc đốt loại J

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            9.558.924 

501
Dao cắt hớt niêm mạc đầu chữ L 

cho dạ dày và đại tràng.

Dao cắt hớt dưới niêm mạc 

loại móc đốt

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            9.506.690 

502

Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình 

núm, có kênh tưới rửa, dùng cho 

đại tràng

Dao cắt hớt dưới niêm mạc 

hình núm có tưới rửa

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            9.558.924 

503

Dao cắt hớt dưới niêm mạc loại 

đầu hình tam giác, có kênh tưới 

rửa

Dao cắt hớt dưới niêm mạc 

đầu hình tam giác loại J

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            9.558.924 
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504
Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình 

núm cho thực quản và đại tràng

Dao cắt hớt dưới niêm mạc 

đầu cách điện

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            9.906.180 

505 Đầu gắn ống soi các loại Đầu gắn ống soi 
Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái               917.901 

506

Đầu tán sỏi bằng siêu âm Mini 

dùng cho máy tán sỏi siêu âm kết 

hợp cơ học

Que tán sỏi Shockpulse, dùng 

nhiều lần, 1.83 mm (1 cái/hộp)
Gyrus ACMI Inc. Mỹ Cái          22.963.200 

507

Đầu tán sỏi bằng siêu âm Standar 

dùng cho máy tán sỏi siêu âm kết 

hợp cơ học

Que tán sỏi Shock pulse, 

3.76mm (1 cái/hộp)
Gyrus ACMI Mỹ Cái          22.963.000 

508
Dây cáp cao tần, lưỡng cực, 

dùng cắt đốt nội soi

Dây cáp cao tần, lưỡng cực, 4 

m dùng cho cắt đốt nội soi 

Turis/Tcris

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái            9.953.058 

509 Dây dẫn sáng
Dây dẫn sáng, 4.25 mm, 3 m, 

loại CF

SCHOTT 

Lighting and 

Imaging CR, 

s.r.o. / Séc

Séc Cái          27.600.000 

510

Điện cực cắt rạch hình con lăn, 

dùng cho cắt đốt tiền liệt tuyến 

lưỡng cực

Điện cực cao tần cắt rạch hình 

con lăn, 24-28 Fr., cho ống 

kính 12°, 30° dùng 1 lần Turis 

(12 cái/ hộp)

Olympus 

Medical Product 

Czech Spol 

S.R.O

Séc Cái            4.991.759 

511

Điện cực cắt rạch hình mũi nhọn, 

dùng cho cắt đốt tiền liệt tuyến 

lưỡng cực

Điện cực cao tần cắt rạch hình 

mũi kim 45°, 24-28 Fr cho 

ống kính 12° và 30°, dùng 1 

lần Turis (12 cái/ hộp)

Olympus 

Medical Product 

Czech Spol 

S.R.O

Séc Cái            4.706.697 

512

Điện cực cắt rạch hình nấm (mũi 

tròn), dùng cho cắt đốt tiền liệt 

tuyến lưỡng cực

Điện cực cao tần cắt rạch hình 

mũi tròn, 24-28 Fr cho ống 

kính 12° và 30°, dùng 1 lần 

Turis (12 cái/ hộp)

Olympus 

Medical Product 

Czech Spol 

S.R.O

Séc Cái            7.151.899 

513
Kẹp cầm máu điện dùng cho đại 

tràng
Kẹp cầm máu nóng

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            4.753.345 

514
Kẹp cầm máu điện dùng cho nội 

soi dạ dày, thực quản
Kẹp cầm máu nóng

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            4.335.468 

515
Lọng thắt cầm máu polyp đã lắp 

sẵn với tay cầm

Dụng cụ thắt polyp sử dụng 1 

lần (5 cái/hộp)

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Bản Cái            1.370.880 

516
Ngáng miệng nội soi dùng nhiều 

lần
Ngáng miệng (1 cái/gói)

Aizu Olympus 

Co., Ltd
Nhật Bản Cái               140.000 

517 Ống bơm thủy tinh 150ml

Xylanh bơm rửa 150ml, đầu 

nối mềm, dùng cho ống nội 

soi bàng quang.

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái          11.520.000 

518
Ống dẫn, dùng cho tay cầm có 

cần điều khiển.

Ống dẫn 5mm, dùng cho tay 

cầm có kênh hút trong phẫu 

thuật

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái            7.000.000 

519 Ống kính soi bàng quang HD

Ống kính soi  “OES ELITE” 

dùng cho tiết niệu 4mm,30°, 

HD, hấp tiệt trùng

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái        155.834.720 

520 Ống soi bàng quang Ống nội soi bàng quang Fiber
Aizu Olympus 

Co., Ltd
Nhật Bản Cái        363.663.606 

521 Ống soi niệu quản bán cứng Ống soi niệu quản
Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái        285.465.600 

522 Tay cầm có cần điều khiển

Tay cầm dùng cho ống hút 

tưới rửa, kênh hút 5mm, dùng 

cho phẫu thuật

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái          45.008.754 
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523 Tay cầm cho bộ tán sỏi cơ học Tay cầm có thể quay được
Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Cái          23.610.586 

524
Tay cầm gắn Clip cầm máu nội 

soi tiêu hóa các cỡ, xoay được

Tay cầm gắn kẹp cầm máu 

xoay được

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Cái          21.500.000 

525
Tay cắt lò xo, loại chủ động, có 

nút khóa giữ/tháo ống soi an toàn

Tay cắt lò xo lưỡng cực, loại 

chủ động, cắt đốt nội soi phì 

đại tuyến tiền liệt

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái        102.681.600 

526

Vỏ ngoài bộ cắt đốt tiền liệt 

tuyến lưỡng cực, loại 2 đường 

nước ra vào cho dòng chảy liên 

tục

Vỏ ngoài bộ dụng cụ cắt đốt u 

xơ tiền liệt tuyến cỡ 26Fr, 2 

khóa, di động

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái          50.830.584 

527

Vỏ trong bộ cắt đốt tiền liệt 

tuyến lưỡng cực, bao gồm ống 

nong đầu thuôn

Vỏ trong bộ dụng cụ cắt đốt u 

xơ tiền liệt tuyến, dùng cho vỏ 

ngoài cỡ 26Fr

Olympus Winter 

& Ibe GmbH
Đức Cái          30.333.806 

528
Van sinh thiết dùng cho ống soi 

dạ dày
Van sinh thiết (10 cái/ gói)

Aizu Olympus 

Co., Ltd
Nhật Cái                 57.024 

529

Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu 

cách điện, chiều dài dao 4mm, 

đường kính đầu cuối cách điện 

2.2mm

Dao cắt hớt dưới niêm mạc 

đầu cách điện

Aomori 

Olympus Co., Ltd
Nhật Cái            9.906.180 

530 Van hút dùng cho ống soi MH-443 Van hút
Aizu Olympus 

Co., Ltd
Nhật Cái            1.920.000 

531
Van khí nước dùng cho ống soi 

dạ dày
MH-438 Van khí nước

Aizu Olympus 

Co., Ltd
Nhật Cái            2.320.000 

35. Vật tư y tế dùng cho hệ thống máy nội soi KARL STORZ

532
Bóng đèn Xenon 300W dùng 

cho hệ thống Olympus

Bóng đèn Xenon 300W(UXR-

300BF)
USHIO Nhật Bản Cái          19.700.000 

533

Kẹp gắp sỏi niệu quản, loại dẻo, 

hàm mở 2 bên, cỡ 5.0 Fr, dài 60 

cm

Kẹp gắp sỏi niệu quản, loại 

dẻo, hàm mở 2 bên, cỡ 5.0 Fr, 

dài 60 cm 27425FG

Karl Storz  Đức CÁI          16.479.330 

534

Kẹp gắp sỏi lớn và mảnh sỏi, với 

hàm cửa sổ, hàm mở 02 bên, cỡ 

10.5 Fr, chiều dài 38cm

Kẹp gắp sỏi lớn và mảnh sỏi, 

với hàm cửa sổ, hàm mở 02 

bên (27290K)

Karl Storz  Đức Cái          15.726.900 

535

Kẹp phẫu tích gắp dị vật (sonde 

JJ), loại dẻo, hàm mở 02 bên, cỡ 

9Fr, chiều dài 40cm

Kẹp gắp sỏi, cỡ 9Fr (27175B) Karl Storz Đức Cái          14.850.000 

536

Kẹp phẫu tích (loại Clamp Ruột 

có cửa sổ) 01 bên loại Click 

Line, xoay tròn được (Rotating), 

cỡ 5mm, chiều dài 36cm

Kẹp phẫu tích ruột (loại clamp 

ruột có cửa sổ), loại Click 

Line, xoay tròn được, hàm mở 

02 bên (33322C)

Karl Storz  Đức Bộ          18.992.400 

537 Nắp chặn nước kênh dụng cụ
Nắp chặn nước kênh dụng cụ. 

(27550N)
Karl Storz  Đức Cái               396.900 

538
Nắp đậy hình quả tạ, đường kính 

0.8mm

Nắp đậy (hình quả tạ). 

(27550A)
Karl Storz  Đức Cái               102.900 

539
Nắp đậy trocar bằng silicone, cỡ 

11mm

Nắp đậy trocar (bằng 

silicone), cỡ 11mm. 

(30100XB)

Karl Storz  Đức Cái               165.900 

540
Nắp đậy trocar bằng silicone, cỡ 

6mm

Nắp đậy trocar (bằng 

silicone), cỡ 6mm. (30100XA)
Karl Storz  Đức Cái               123.900 
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541

Ống dẫn đường LASER, đường 

kính trong 1,5mm, dùng với tay 

cắt LASER

Ống dẫn đường LASER. 

(27056EB)
Karl Storz  Đức Cái            4.880.400 

542

Ống vỏ ngoài kim loại trơn, cỡ 

11mm, dài 10.5 cm, có cổng bơm 

khí CO2

Ống vỏ ngoài trocar (kim loại 

trơn), cỡ 11mm. (30103H2)
Karl Storz  Đức Cái            3.987.900 

543

Ống vỏ ngoài kim loại trơn, cỡ 6 

mm, dài 10.5 cm, có cổng bơm 

khí CO2

Ống vỏ ngoài (kim loại trơn), 

cỡ 6mm. (30160H2)
Karl Storz  Đức Cái            3.987.900 

544 Que đẩy chỉ cỡ 5 mm, dài 36 cm Que đẩy chỉ. (26596D) Karl Storz  Đức Cái            2.811.900 

545

Ruột kẹp phẫu tích ruột, hàm mở 

2 bên, cỡ 5 mm, dài 36 cm 

(Clamp ruột)

Ruột kẹp phẫu tích ruột, hàm 

mở hai bên. (33310C)
Karl Storz  Đức Cái            7.641.900 

546

Ruột kéo phẫu tích cong, hàm 

hình muỗng, chiều dài hàm 17 

mm, hàm mở 01 bên, cỡ 5 mm, 

chiều dài 36 cm

Ruột kéo phẫu tích cong, hàm 

hình muỗng, hàm mở 1 bên. 

(34310MA)

Karl Storz  Đức Cái            7.641.900 

547
Ruột kẹp phẫu tích Babcock, cỡ 

5mm, chiều dài 36cm

Ruột kẹp phẫu tích Babcock. 

(33310A)
Karl Storz  Đức Cái            7.641.900 

548
Ruột kẹp phẫu tích Kelly cong, 

cỡ 5mm, chiều dài 36cm

Ruột kẹp phẫu tích Kelly. 

(33310ML)
Karl Storz  Đức Cái            7.641.900 

549

Tay cầm nhựa không có khóa, 

dùng với ống vỏ ngoài cách điện 

cỡ 5mm, có đầu nối với dây đốt 

điện đơn cực

Tay cầm không có khóa, có 

đầu nối với dây đốt điện đơn 

cực. (33121)

Karl Storz  Đức Cái            6.518.400 

550

Kẹp gắp mảnh sỏi nhỏ, 5Fr, dài 

60cm, hàm hoạt động đôi, loại 

cứng (27425F)

Kẹp gắp mảnh sỏi nhỏ, 5Fr, 

dài 60cm, hàm hoạt động đôi, 

loại cứng (27425F)

Karl Storz Đức Cái          16.479.330 

551 Nắp đậy kín cho trocar cỡ 13mm
Nắp đậy kín cho trocar cỡ 

13mm
Karl Storz Đức Cái               199.500 

36. Vật tư y tế sử dụng cho phẫu thuật bằng Robot

552
Dây nối kẹp lưỡng cực loại dùng 

1 lần E0509 hoặc tương đương

Dây nối lưỡng cực (Dây nối 

kẹp lưỡng cực Valleylab)
Coviden Mỹ Cái               220.000 

553
Dụng cụ trám bịt cùn 8mm dùng 

trong phẫu thuật nội soi Robot
8mm Blunt Obturator

Intuitive Surgical 

Inc.
Mỹ Cái  27.941.000 

554
Kéo cắt cong đơn cực dùng trong 

phẫu thuật nội soi Robot
Monopolar Curved Scissors

Intuitive Surgical 

Inc. / Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V 

Mỹ/ 

Mexico
Cái        165.000.000 

555
Kẹp lưỡng cực có lỗ thủng dùng 

trong phẫu thuật nội soi Robot
Fenestrated Bipolar Forceps

Intuitive Surgical 

Inc. / Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V

Mỹ/ 

Mexico
Cái        139.537.000 

556
Kẹp lưỡng cực Maryland dùng 

trong phẫu thuật nội soi Robot
Maryland Bipolar Forceps

Intuitive Surgical 

Inc. / Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V 

Mỹ/ 

Mexico
Cái        139.560.500 

557
Kẹp Prograsp dùng trong phẫu 

thuật nội soi Robot
Prograsp Forceps

Intuitive Surgical 

Inc. / Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V 

Mỹ/ 

Mexico
Cái        113.564.500 
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558
Kìm kẹp kim to dùng trong phẫu 

thuật nội soi Robot
Large Needle Driver

Intuitive Surgical 

Inc. / Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V

Mỹ/ 

Mexico
Cái        113.745.500 

559

Màn phủ cánh tay dụng cụ robot 

dùng trong hệ thống phẫu thuật 

nội soi Robot

Instrument Arm Drape

Intuitive Surgical 

Inc. / Microtek 

Dominicana. S.A.

Mỹ/ 

Dominican 

 Republic

Bộ            2.436.000 

560

Màn phủ cánh tay Camera dùng 

trong hệ thống phẫu thuật nội soi 

Robot

Camera Arm Drape

Intuitive Surgical 

Inc. / Microtek 

Dominicana. S.A.

Mỹ/ 

Dominican 

 Republic

Bộ            2.235.000 

561
Màn phủ đầu Camera dùng trong 

hệ thống phẫu thuật nội soi Robot
Camera Head Drape

Intuitive Surgical 

Inc. / Microtek 

Dominicana. S.A.

Mỹ/ 

Dominican 

 Republic

Bộ            2.181.500 

562
Móc đốt vĩnh viễn dùng trong 

phẫu thuật nội soi Robot
Permanent Cautery Hook

Intuitive Surgical 

Inc. / Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V

Mỹ/ 

Mexico
Cái        103.437.500 

563
Bộ nguồn sáng cho hệ thống 

robot phẫu thuật nội soi

Lamp Module Y1902 

Replacement for Illuminator 

Y1903

Intuitive Surgical 

Inc. 
Mỹ Bộ          41.618.500 

564

Ống kính nội soi 12mm, 30 độ 

dùng trong phẫu thuật nội soi 

Robot

12mm Endoscope, 30º

Schoelly 

Fiberoptic 

GMBH 

Đức Cái        756.833.000 

565

Ống kính nội soi 12mm, 0 độ 

dùng trong phẫu thuật nội soi 

Robot

12mm Endoscope, 0º

Schoelly 

Fiberoptic 

GMBH 

Đức Cái        756.833.000 

566
Phụ kiện nút đầu dùng trong 

phẫu thuật nội soi Robot
Tip Cover Accessory

Intuitive Surgical 

Inc./ Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V

Mỹ/ 

Mexico
Cái  928.840 

567
Nắp trocar 8mm dùng trong phẫu 

thuật nội soi Robot
8mm Cannula Seal

Intuitive Surgical 

Inc. / Intuitive 

Surgical S.de 

R.L.de C.V

Mỹ/ 

Mexico
Cái               808.500 

37. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác

568
Đầu dò âm đạo sử dụng cho máy 

tập sàn chậu

Đầu dò âm đạo sử dụng cho 

máy tập sàn chậu.
Laborie  Canada Cái            1.034.000 

569
Miếng dán điện cực sử dụng cho 

máy tập sàn chậu

Surface Electrode (Miếng dán 

điện cực sử dụng cho máy tập 

sàn chậu)

Laborie  Canada Cái               390.000 

570 Bóng trực tràng 4.5 Fr

Bóng trực tràng 4.5 

Fr(Abdominal PVC balloon 

catheter 4.5 Fr)

MMS/ Laborie Hà Lan Cái               468.000 

571 Bóng trực tràng 7.5 Fr Bóng trực tràng 7.5 Fr MMS/ Laborie
Netherland

s
Cái               396.000 

572
Bộ dụng cụ đo huyết động xâm 

lấn.

Dụng cụ đo huyết áp động 

mạch xâm lấn 1 đường (DTX 

Plus PMSET 1DT-XX / M 

Stopcock)

Merit Medical 

Singapore Pte, 

Ltd

Singapore Bộ               346.500 

573

Lọc khuẩn 3 chức năng (lọc 

khuẩn, giữ ẩm, có cổng đo CO2) 

dùng cho máy thở

Lọc khuẩn 3 chức năng Shaoxing Reborn
Trung 

Quốc
Cái                 15.540 

574 Lọc vi khuẩn có cổng đo CO2 Filter lọc khuẩn đơn thuần Hitec Medical
Trung 

Quốc
Cái                 13.200 
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575 Mask gây mê  trẻ em, người lớn
Mask gây mê trẻ em, người 

lớn.
Hsiner Đài Loan cái                 47.229 

576
Túi tạo áp lực cao, dùng theo dõi 

huyết áp xâm lấn
Túi bơm áp lực 500ml

Merit Medical 

Systems, Inc

Mỹ / 

Mexico
Cái               840.000 

577 Mặt nạ fullface giúp thở semivent
Mặt nạ fullface giúp thở 

semivent

Kngmed, Thổ 

Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ 

Kỳ
Cái            1.362.900 

578
Mask thanh quản 2 nòng các số 

từ 1-5

Mask thanh quản 2 nòng 

Proseal các số
Teleflex Mỹ Cái            6.300.000 

579
Mask thanh quản 2 nòng các số 

từ 1-5

Mask thanh quản Tappa 2 

nòng 100% silicon, dùng dài 

ngày, tiêu chuẩn FDA, các cỡ

Tappa
Trung 

Quốc
Bộ            1.047.900 

580 Bao ni lông đựng ống nội soi lớn Bao dây camera (vòng thun) Thời Thanh Bình Việt Nam Cái                   5.610 

581 Bao ni lông đựng ống nội soi nhỏ Bao dây cần đốt (vòng thun) Thời Thanh Bình Việt Nam Cái                   4.620 

582
Mask thanh quản 1 nòng 

Silicone các số

Mask thanh quản Tappa 1 

nòng silicon, dùng dài 

ngày,các cỡ

Tappa
Trung 

Quốc
Bộ               188.790 

583

Trocar nhựa không dao, đường 

kính 5 -> 12 mm, dài 100mm, 

nòng ngoài có rãnh cố định

Trocar không dao 

ENDOPATH XCEL

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II, 

Mexico

Mexico Cái            2.752.000 

584
Ống ngoài trocar nhựa không 

dao có rãnh cố định

Nòng ngoài trocar nhựa 

LaproSurge

 LaproSurge 

Limited/ Anh 

Quốc

 Anh Cái            1.100.000 

585 Mask xông khí dung
Mask xông khí dung người 

lớn, trẻ em

Zibo Eastmed / 

Trung Quốc

Trung 

Quốc
Cái                 12.075 

586
Miếng dán điện cực tim dùng 1 

lần
Điện cực điện tim (dán)

Shanghai Litu 

Medical 

Appliances 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc
Cái                   1.180 

587 Mask oxy có túi dự trữ các cỡ Mask oxy có túi người lớn Zibo Eastmed 
Trung 

Quốc
Cái                 31.500 

588
Bộ dẫn lưu ngực có van điều 

chỉnh áp lực cỡ 1150ml, 2300ml.

Bộ dẫn lưu ngực có van điều 

chỉnh áp lực cỡ 1150ml và 

2300ml.

Biometrix  Israel Bộ            1.850.000 

589
Dụng cụ gắp dị vật dạng răng 

chuột - hàm cá sấu 
Dụng cụ gắp dị vật

G-Flex Europe

Sprl
Bỉ Cái            2.086.000 

590
Buồng tiêm truyền cấy dưới da 

6,5 F - 8,5F

Celsite®  PSU 8,5F PUR 

ST305H
B.Braun Medical Pháp Cái            6.500.000 

591
Que lấy mẫu nước, dùng kiểm tra 

đồng thời ATP-ADP-AMP
LuciPac A3 Water Kikkoman Nhật Bản Gói            6.969.600 

592 PLUSED AUTO (Ống đo VS) PLUS SED AUTO Linear Chemicals Spain Ống                   8.700 

593 Bao vải máy monitor 2 vòi
Bao đo huyết áp người lớn/trẻ 

em(Bao vải máy monitor 2 vòi)

HK Greatmade 

Tech Ltd

 Trung 

Quốc
Cái               430.000 

594 Bao vải máy monitor 1 vòi
Bao đo huyết áp người lớn/trẻ 

em(Bao vải máy monitor 1 vòi)

HK Greatmade 

Tech Ltd

Trung 

Quốc
Cái               430.000 

595
Bình làm ẩm ôxy có nước vô 

trùng.

Bình làm ẩm oxy Aquapak 

340ml có nước tiệt trùng, co 

nối kiểu F

Medline Mỹ Cái               115.500 

596
Cảm biến Ôxy (Sensor 

Oxymeter) của máy Monitor
Dây cảm biến đo Spo2 Greatmade

Trung 

Quốc
Cái            1.700.000 

597
Cảm biến áp lực dùng cho máy 

niệu động học

pressure transducer (Cảm biến 

áp lực dùng cho máy niệu 

động học)

MMS/ Laborie
Netherland

s
Cái            1.292.588 
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598 Dây đo điện tim của máy điện tim
Cáp điện tim cho các dòng 

máy điện tim
Greatmade

Trung 

Quốc
Cái            1.800.000 

599 Dây đo điện tim của máy Monitor
Cáp đo điện tim cho máy 

Monitor (Mindray/Ge/Philips)
Greatmade

Trung 

Quốc
Cái            1.600.000 

600 Dây garo Dây garo Thời Thanh Bình Việt Nam Sợi                   2.940 

601 Giấy điện tim 112mm x 20m
Giấy ghi điện tâm đồ 112mm 

x 27m
TIANJIN

Trung 

Quốc
Cuộn                 59.950 

602 Giấy Siêu âm
Giấy siêu âm trắng đen 

110mm*20m
Durico Hàn Quốc Cuộn               132.000 

603
Đầu dò trực tràng cho máy tập 

sàn chậu

ANAL SHORT PROBE( 

ĐẦU DÒ TRỰC TRÀNG 

CHO MÁY TẬP SÀN 

CHẬU)

MMS/ Laborie
Netherland

s
Cái            2.167.000 

604 Bẫy nước cho máy thở GE Bẫy nước cho máy thở GE GE,PHẦN LAN Phần Lan Cái               750.000 

605

Bẫy nước mô-đun đo khí gây mê 

(Người lớn/trẻ 

em)(E7202/E7212)

Bẫy nước mô-đun đo khí gây 

mê (Người lớn/trẻ 

em)(E7202/E7212)

EMTEL-BA 

LAN
Ba Lan Cái            1.850.000 

606 Bình tạo ẩm oxy Bình tạo ẩm oxy Cái               132.000 

607
Bộ bo chuông cho các dòng máy 

điện tim (bộ 6 cái)

Bộ bo chuông cho các dòng 

máy điện tim (bộ 6 cái)
Greatmade

Trung 

Quốc
Bộ               450.000 

608
Bộ kẹp chi cho các dòng máy 

điện tim (bộ 4 cái)

Bộ kẹp chi cho các dòng máy 

điện tim (bộ 4 cái)
Greatmade

Trung 

Quốc
Bộ               720.000 

609 Bóng đèn hồng ngoại(TQ) Bóng đèn hồng ngoại(TQ) MTS
Trung 

Quốc
Cái                 88.000 

610 Bóng đèn Osram, 24v-100W Bóng đèn Osram, 24v-100W Đức Đức Cái               140.000 

611
Đèn đọc 1 phim CT-MRI-XQ 

LED

Đèn đọc 1 phim CT-MRI-XQ 

LED
TNE Việt Nam Cái            1.250.000 

612 Đồng hồ oxy Đồng hồ oxy Trung Quốc
Trung 

Quốc
Cái               363.000 

613 Hộp gòn 8,5 Hộp gòn 8,5 Việt Nam Việt Nam Cái                 38.500 

614 Hộp gòn phi 10 x 11 Hộp gòn phi 10 x 11 Viet Nam Việt Nam Cái                 66.000 

615 Kéo thẳng nhọn 16cm Kéo thẳng nhọn 16cm Pakistan Pakistan Cái                 18.000 

616 Khay inox 35x50x2 Khay inox 35x50x2 Việt Nam Việt Nam Cái               176.000 

617 Lọc HEPA Lọc HEPA GVS Anh/TQ Cái                 46.000 

618
Máy phun khí dung compressor 

Nebulizer NE-C900

Máy phun khí dung 

compressor Nebulizer NE-

C900

Omron
Trung 

Quốc
Cái            2.400.000 

619 Miếng dán Foil Miếng dán Foil Việt Nam Việt Nam Miếng                      300 

620
Nhiệt ẩm kế cơ TH600B (Đã 

hiệu chuẩn)

Nhiệt ẩm kế cơ TH600B (Đã 

hiệu chuẩn)
ANYMETRE

Trung 

Quốc
Cái               446.500 

621
Que bàn chải đánh răng bằng bọt 

biển Sponge brush for oral care

Que bàn chải đánh răng bằng 

bọt biển Sponge brush for oral 

care

Que                 12.600 

622 Que khuấy mẫu Que khuấy mẫu Việt Nam Việt Nam Que                      400 

623 Bao vải huyết áp Bao vải huyết áp 52x15 cm Greetmed
Trung 

Quốc
Cái                 22.000 

624 Cây đè lưỡi gỗ tiệt trùng Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Lạc Việt Việt Nam Cái                      273 

625 Chân đèn hồng ngoại cao+bóng
Chân đèn hồng ngoại 

cao+bóng (có dimmer)
Greetmed

Trung 

Quốc
Cái               643.500 

626 Tăm bông vô trùng 3mm Tăm bông vô trùng 3mm Nam Khoa Việt Nam Que                      798 

627

Tay cầm laser điều trị AĐ 

Speculum Mclear dùng cho máy 

laser điều trị da

Tay cầm laser điều trị AĐ 

Speculum Mclear dùng cho 

máy laser điều trị da

FOTONA
SLOVENI

A
Cái          15.510.000 

628
Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm GSM-

200E (Đã hiệu chuẩn)

Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm 

GSM-200E (Đã hiệu chuẩn)
YOWEXA/TQ

Trung 

Quốc
Cái            4.657.500 

629 Túi hơi huyết áp Túi hơi huyết áp Greetmed
Trung 

Quốc
Cái                 27.830 

630 Túi xả Túi xả B.Braun Ý Túi               260.000 

631 Giấy điện tim 60mm x 30m
Giấy điện tim 3 cần 63mm x 

30m
TIANJIN

Trung 

Quốc
Cuộn                 15.000 



STT Tên VTYT Tên thương mại Hãng sx Xuất xứ Đơn vị tính  Đơn giá 

632 Máy đo huyết áp điện tử

Máy đo huyết áp Professional 

Blood Pressure Monitor HBP-

1300 (HBP - 1320)

Omron
Trung 

Quốc
Cái            8.800.000 

633 Nhiệt kế tủ lạnh có kiểm định Nhiệt kế tủ lạnh có kiểm định ANYMETRE
Trung 

Quốc
cái               420.000 

634 Nhiệt kế điện tử đo trán
Nhiệt kế điện tử hồng ngoại 

Microlife FR1MF1
Microlife

Trung 

Quốc
Cái               980.000 

635 Van huyết áp kế Van huyết áp kế Greetmed
Trung 

Quốc
Cái                 15.750 

636
Túi nước của máy tán sỏi ngoài 

cơ thể
Túi nước Trung Quốc

Trung 

Quốc
Cái            4.500.000 

637 Van huyết áp kế Van huyết áp kế Greetmed
Trung 

Quốc
Cái                 13.640 

638 Bao cao su Bao cao su MERUFA Việt Nam Cái                      596 

639 Giấy điện tim 1 cần 50mmx30m Giấy điện tim 50 x30 Telepaper Malaysia Cuộn                 11.000 

640 Huyết áp kế
Huyết áp kế ALPK2 (không 

ống nghe)
Tanaka  Nhật Bộ               399.000 

641 Ống nghe Ống nghe ALPK2 Tanaka  Nhật Cái               126.000 

642 Giấy in nhiệt 57*30 Giấy in nhiệt 58 x 30 TIANJIN
Trung 

Quốc
Cuộn                 14.700 

643
Dụng cụ làm ấm, làm ẩm không 

khí cho ống mở khí quản.

Bộ làm ẩm và ấm khí quản 

6,5gr, có cổng hút đàm

Hudson 

(Teleflex)
Malaysia Cái                 52.500 

644
Bao chi đùi loại ngắn (Gối) dùng 

cho máy VenaFlow Elite -3045.

Bao chi loại ngắn (bao chi 

gối) dùng cho  máy VenaFlow 

Elite - 3040

DJO  Global 
Mỹ / 

Mexico
Đôi            1.680.000 

645
Cây đặt nội khí quản khó người 

lớn 15Fr x700mm

Cây đặt nội khí quản khó các 

cỡ
Smiths Mexico Cái               346.500 

646

Test kiểm tra dư lượng acid 

peracetic (Serim Residual 

Peroxide Test Trip - 5105) hoặc 

tương đương

Miếng thử tồn dư Perpxide - 

5105 serim residual peroxide 

test strips

USA Mỹ Test                   8.800 

647 Bộ cấy ghép thể hang nhân tạo

Bộ cấy ghép thể hang giả 

(gồm: Titan Touch, Titan 

Cloveleaf reservoir (bình chứa 

dịch), bộ lắp ráp hổ trợ thể 

hang nhân tạo

Coloplast 

Manufacturing 

US, LLC

Mỹ Bộ        170.000.000 

648 Giấy đo pH 1-14 GIẤY ĐO PH Merck  Đức CUỘN               330.000 

649
Bao chi đùi loại dài dùng cho 

máy VenaFlow Elite-3045.

Bao chi loại dài (bao chi đùi) 

dùng cho  máy VenaFlow 

Elite - 3045

DJO  Global 
Mỹ / 

Mexico
Đôi            1.890.000 

650 Bóng đèn cực tím 1,2m Bóng đèn UV 1,2m
SINTRU/TRUN

G QUỐC

Trung 

Quốc
Cái               105.000 

651

Bộ Vòng banh vết mổ nhựa, vô 

trùng, kích thước 14.1 cm x 14.1 

cm Kèm móc dây đàn hồi đầu 

móc 5mm

Bộ Vòng banh vết mổ nhựa, 

vô trùng, kích thước 14.1 cm 

x 14.1 cm Kèm móc dây đàn 

hồi đầu móc 5mm

CooperSurgical  Mỹ Bộ          30.500.000 

652 Bút đánh dấu vết mổ Dụng cụ đánh dấu phẫu thuật Mỹ Mỹ Cái                 73.500 

653

Dây dẫn can thiệp ngoại biên 

0,018, đầu tip linh hoạt cản 

quang 2cm

Dây dẫn can thiệp mạch máu 

(Cruiser 18)
Brivant Limited Ireland Cái            3.950.000 

654 Lọ lấy bệnh phẩm 50ml
Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml 

HTM nắp trắng, có nhãn
HTM Việt Nam Lọ                   1.134 

655
Lọ nhựa đựng mẫu PS 20ml, có 

nắp, có nhãn

Lọ nhựa 20ml pp nắp đỏ(Ống 

nước tiểu)
Viet Nam Việt Nam Lọ                   1.280 

656 Lọ vô trùng 50ml
Lọ nhựa đựng mẫu PS tt 55ml 

HTM
HTM Việt Nam Lọ                   1.575 

657
Ống nghiệm lấy máu kháng đông 

Citrat
Tube citrate An Phú Việt Nam Cái                      630 



STT Tên VTYT Tên thương mại Hãng sx Xuất xứ Đơn vị tính  Đơn giá 

658
Ống nghiệm lấy máu kháng đông 

EDTA
Ống nghiệm EDTA 2ml An Phú Việt Nam Cái                      610 

659
Ống nghiệm lấy máu kháng đông 

EDTA có nắp cao su

Ống nghiệm lấy máu kháng 

đông EDTA có nắp cao su

CÔNG TY CP 

ĐT YT AN PHÚ
Việt Nam Cái                      999 

660
Ống nghiệm lấy máu kháng đông 

Heparin
Ống nghiệm Lithium Heparin Việt Nam Việt Nam Tube                      684 

661 Ống nghiệm Serum Ống nghiệm Serum (4ml)
Công ty TNHH 

XK BONA
Việt Nam Ống                      600 

662
Ống nghiệm thủy tinh không nắp 

13*100 

Ống nghiệm thủy tinh 100 x 

13mm (90105031)

Duran Wheaton 

Kimble
Đức Cái                   6.480 

663
Ống nghiệm Hemolyse lấy máu 

không nắp 5ml

Ống nghiệm PS 5ml (không 

nắp)

Công ty TNHH 

XK BONA
Việt Nam Ống                      389 

664 Que quấn gòn vô trùng Tăm bông bệnh phẩm vô trùng NAM KHOA Việt Nam Que                   2.750 

665 Bộ xét nghiệm nhanh covid- 19
Bộ xét nghiệm nhanh covid- 

19( genbody covid-19ag
GENBODY INC Hàn Quốc test                 59.500 

666 Dụng cụ hỗ trợ khâu mũi túi Dụng cụ hỗ trợ khâu mũi túi

Bauer und 

Haselbarth – 

Chirurg GmbH, 

Đức

Đức Cái          14.886.900 

667
Coverslips (24 mm x 50 mm, 

phù hợp với lame)

Cover Glass (Thickness No. 

1), size: 24 x 50 mm

Waldemar 

Knittel 

Glasbearbeitungs 

GmbH

Đức Hộp               110.000 

668 Lammelle 22mmx22mm
Cover Glass (Thickness No. 

1), size: 22 x 22 mm

Waldemar 

Knittel 

Glasbearbeitungs 

GmbH

Đức HỘP                 59.000 

669 Lammelle 22mmx40mm
Cover Glass (Thickness No. 

1), size: 22 x 40 mm

Waldemar 

Knittel 

Glasbearbeitungs 

GmbH

Đức Hộp            1.090.000 

670 Lam kính  Lam kính  7102
ZHEJIANG 

MEDICINES

Trung 

Quốc
Hộp                 18.800 

671 Ống nghiệm PS 5ml (có nắp) Ống nghiệm PS 5ml (có nắp)
Công ty TNHH 

XK BONA
Việt Nam Ống                      388 

672 Đầu colt vàng nhựa Đầu col vàng có khía KangJian
Trung 

Quốc
Cái                        65 

673 Quả bóp huyết áp kế Quả bóp huyết áp kế Greetmed
Trung 

Quốc
Cái                 13.640 

674 Đầu colt xanh nhựa
Đầu col xanh có khía / không 

khía
KangJian

Trung 

Quốc
Cái                      120 

675
Dụng cụ hút mẫu vô trùng - 

Pipette pasteur vô trùng
Pipette vô trùng Nam Khoa Việt Nam Cái                   1.449 

676 Lam kính đầu nhám Lam kính 7105
ZHEJIANG 

MEDICINES

Trung 

Quốc
Hộp                 21.240 

677 Eppendorf 1.5ml Eppendorf 1.5ml
YONGYUE-

TRUNG QUỐC

Trung 

Quốc
Cái                      250 

678

Giá mang lam (dùng cho máy 

nhuộm lam Gemin AS), Part No: 

A78010466

Giá mang lam (dùng cho máy 

nhuộm lam Gemin AS), Part 

No: A78010466

Epredia/ 

Shandon 

Diagnostics/ 

Richard Allan 

Scientific

 Anh Cái            1.650.000 

679 Giấy lau kính hiển vi Giấy lau kính hiển vi NEWSTAR
Trung 

Quốc
Xấp                 33.000 

680 Ống ly tâm Eppendor 1.5ml Ống ly tâm Eppendor 1.5ml

Cellpro 

Biotechnology-

Trung Quốc

Trung 

Quốc
Túi               210.000 



STT Tên VTYT Tên thương mại Hãng sx Xuất xứ Đơn vị tính  Đơn giá 

681

Cốc đựng hóa chất (dùng cho 

máy nhuộm lam Gemini AS), 

Part No: A78010487

Cốc đựng hóa chất (dùng cho 

máy nhuộm lam Gemini AS), 

Part No: A78010487

Epredia/ 

Shandon 

Diagnostics/ 

Richard Allan 

Scientific

 Anh Cái            3.157.000 

682
Que thử đường huyết + kim lấy 

máu

BG-Pro  Blood Glucose Test 

Strips

 Swiscare 

Technology CO. 

LTD 

Taiwan Cái                   3.675 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































